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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13 tháng 12 năm 2013  
quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng  

Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
 

(Tiếp theo Công báo số 77 + 78) 
 

Phụ lục 3 
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013) 
 

Phần 1 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
1. Đơn vị tính: Đơn vị tính áp dụng đối với các chỉ tiêu báo cáo được ghi cụ 

thể trong Phần 3 “Hướng dẫn lập các chỉ tiêu thống kê” của Phụ lục này. 
2. Tỷ giá áp dụng để lập báo cáo:  
a) Tỷ giá giữa VND và USD: TCTD áp dụng tỷ giá bình quân liên ngân hàng 

do NHNN công bố tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
b) Tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ khác: TCTD áp dụng tỷ giá do Tổng giám 

đốc (Giám đốc) TCTD quy định tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  
c) Tỷ giá giữa USD và các ngoại tệ khác: TCTD áp dụng tỷ giá do Tổng giám 

đốc (Giám đốc) TCTD quy định tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  
3. Nguyên tắc làm tròn số: 
a) Đối với số liệu báo cáo được quy định đơn vị tính là Triệu VND: Đơn vị 

báo cáo được làm tròn lên 1 triệu VND nếu giá trị hàng thập phân (sau dấu phẩy) 
của các chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng 500 nghìn VND, nếu giá trị hàng thập phân của 
các chỉ tiêu dưới 500 nghìn VND thì coi như bằng 0.  

b) Đối với số liệu báo cáo được quy định đơn vị tính là Tỷ VND: Đơn vị báo 
cáo được làm tròn lên 1 tỷ VND nếu giá trị hàng thập phân (sau dấu phẩy) của các 
chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng 500 triệu VND, nếu giá trị hàng thập phân của các chỉ 
tiêu dưới 500 triệu VND thì coi như bằng 0.  

c) Đối với số liệu báo cáo được quy định đơn vị tính là Nghìn USD: Đơn vị 
báo cáo được làm tròn số nếu giá trị hàng thập phân (sau dấu phẩy) của các chỉ tiêu 
lớn hơn hoặc bằng 500 USD, nếu giá trị hàng thập phân của các chỉ tiêu dưới 500 USD 
thì coi như bằng 0.  
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d) Đối với số liệu báo cáo được quy định đơn vị tính là Triệu USD: Đơn vị báo 
cáo được làm tròn số nếu giá trị hàng thập phân (sau dấu phẩy) của các chỉ tiêu 
lớn hơn hoặc bằng 500 nghìn USD, nếu giá trị hàng thập phân của các chỉ tiêu dưới 
500 nghìn USD thì coi như bằng 0.  

 
Phần 2 

GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ 
 

Một số từ ngữ nêu tại Phụ lục 1 được hiểu như sau: 
I. MỘT SỐ TỪ NGỮ CHUNG 
1. Tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn đến 12 tháng. 
2. Tín dụng trung hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn từ trên 12 tháng 

đến 60 tháng. 
3. Tín dụng dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn từ trên 60 tháng. 
4. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để cá nhân, tổ chức sử dụng một khoản tiền 

hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng 
các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và 
các giấy tờ có giá khác, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và 
các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.  

5. Dư nợ tín dụng là toàn bộ số dư tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp 
tín dụng của TCTD cho cá nhân, tổ chức dưới hình thức sau đây: 

a) Cho vay; 
b) Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; 
c) Cho thuê tài chính;  
d) Bao thanh toán;  
đ) Các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được 

bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; 
e) Các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được NHNN chấp thuận.  
6. Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam được hướng dẫn cụ 

thể tại Phụ lục 8 Thông tư này.  
7. Giá trị giấy tờ có giá phản ánh mệnh giá của giấy tờ có giá được TCTD 

mua hoặc bán lại. 
8. Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước gồm các ngân hàng thương mại 

cổ phần có trên 50% vốn điều lệ thuộc sở hữu Nhà nước.  
9. Các tổ chức không phải là TCTD được hiểu là các tổ chức được thành lập 

và hoạt động theo pháp luật Việt Nam không phải là tổ chức tín dụng thực hiện 
một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; cho vay, chiết khấu, tái chiết 
khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác, cho thuê tài chính, 
bảo lãnh ngân hàng và các hình thức cấp tín dụng khác; đầu tư; kinh doanh ngoại 
hối; cung ứng các dịch vụ thanh toán; môi giới và cung cấp dịch vụ bảo hiểm; môi 
giới và kinh doanh chứng khoán; bao gồm: 
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a) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 
b) Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 
c) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
d) Doanh nghiệp bảo hiểm; 
e) Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
g) Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, chuyển 

tiền kiều hối,...); 
h) Công ty chuyên cho vay tiêu dùng trả góp, cho vay tiêu dùng, mua nhà trả góp; 
i) Công ty chuyên thực hiện nghiệp vụ bao thanh toán; 
k) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; 
l) Các tổ chức khác. 
II. CÁC TỪ NGỮ GẮN VỚI MÃ SỐ THỐNG KÊ ÁP DỤNG TRONG 

CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÂN HÀNG QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 5 
1. Ngành kinh tế xxxx: được hiểu là ngành kinh tế ghi theo mã ngành kinh tế 

(được ký hiệu bằng 4 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 1 Phụ lục 5 kèm theo Thông 
tư này.  

2. Loại hình tổ chức và cá nhân xx: được hiểu là các loại hình doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn 
thể, hiệp hội và các loại hình tổ chức khác ghi theo mã loại hình tổ chức và cá nhân 
(được ký hiệu bằng 2 chữ số). Phân tổ loại hình tổ chức và cá nhân được hướng 
dẫn cụ thể tại Bảng 2 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này. 

3. Loại hình TCTD xx: được hiểu là loại hình TCTD ghi theo mã loại hình 
TCTD (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 3 Phụ lục 5 kèm theo 
Thông tư này. 

4. Loại tiền xxx đủ tiêu chuẩn lưu thông: được hiểu là loại tiền Việt Nam 
đang lưu hành trong lưu thông ghi theo mã số loại đồng tiền Việt Nam đang lưu 
hành (được ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 4 Phụ Lục 5 kèm theo 
Thông tư này. 

5. Loại tiền xxx đình chỉ lưu hành: được hiểu là loại tiền Việt Nam bằng giấy 
cotton, polymer, kim loại không còn giá trị khi Ngân hàng Nhà nước đã công bố 
thu hồi và rút khỏi lưu thông ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đình chỉ lưu 
hành (ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 5 Phụ Lục 5 kèm theo 
Thông tư này. 

6. Loại tiền xxx giả: được hiểu là loại tiền được làm giống như loại tiền của 
Việt Nam nhưng không do Ngân hàng Nhà nước in, đúc, phát hành. Loại tiền này 
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được ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành và tiền Việt Nam đã đình 
chỉ lưu hành. 

7. Loại tiền xxx nghi giả chờ xử lý: được hiểu là loại tiền chưa xác định là 
tiền thật hay tiền giả và đang tạm thu giữ để các đơn vị có chức năng giám định, 
kiểm tra và có kết luận cuối cùng. Loại tiền này được ghi theo mã loại tiền đồng 
Việt Nam đang lưu hành. 

8. Loại tiền xxx bị phá hoại: được hiểu là loại tiền Việt Nam bị làm thay đổi, 
sửa chữa hoặc cắt dán khác đi so với đồng tiền nguyên bản… Loại tiền này được 
ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành. 

9. Loại tiền xxx không đủ tiêu chuẩn lưu thông: được hiểu là loại tiền Việt 
Nam bằng giấy cotton, polymer, kim loại đang lưu hành nhưng đã bị rách nát, hư 
hỏng hoặc biến dạng ghi theo mã loại tiền đồng Việt Nam đang lưu hành. 

10. Loại tiền xx: được hiểu là loại đồng tiền các nước ghi theo mã đồng tiền 
các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 6 Phụ Lục 5 kèm 
theo Thông tư này. 

11. Loại ngoại tệ xx: được hiểu là loại đồng tiền các nước ghi theo mã đồng 
tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 6 Phụ Lục 5 
kèm theo Thông tư này nhưng không bao gồm đồng tiền của Việt Nam (VND).  

12. Giấy tờ có giá loại xxxx: được hiểu là các loại giấy tờ có giá do các tổ 
chức phát hành trên thị trường tiền tệ (như Kho bạc Nhà nước, NHNN, TCTD, ...) 
ghi theo mã các loại giấy tờ có giá (được ký hiệu bằng 4 chữ số) quy định cụ thể 
tại Bảng 8 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư này. 

13. Nước có chung biên giới xxx: được hiểu là các quốc gia có chung biên 
giới đường bộ với Việt Nam gồm Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia ghi theo mã 
quốc gia (được ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại Bảng 9 Phụ Lục 5 kèm 
theo Thông tư này. 

 
Phần 3 

HƯỚNG DẪN LẬP CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ 
 

1. Nhóm chỉ tiêu 1 “Tín dụng” 
  Các chỉ tiêu thuộc nhóm này (trừ nhóm chỉ tiêu 1E) chỉ phản ánh dư nợ tín 

dụng của TCTD đối với các cá nhân, tổ chức là Người cư trú của Việt Nam thuộc 
khu vực thể chế phi tài chính, khu vực hộ gia đình và khu vực thể chế không vì 
lợi nhuận phục vụ hộ gia đình. Dư nợ tín dụng thuộc nhóm này không bao gồm 
dư nợ tín dụng của TCTD đối với các tổ chức không phải là TCTD quy định tại 
khoản 9 Phần 2 Phụ lục này (khoản này được báo cáo tại nhóm chỉ tiêu 7D) và 
các TCTD khác.  
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 Dư nợ xấu bao gồm toàn bộ dư nợ tín dụng thuộc nhóm nợ 3, nhóm nợ 4, 
nhóm nợ 5 được phân loại theo quy định hiện hành của Thống đốc NHNN. 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, 
vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và 
mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

  Đơn vị tính: Triệu VND. 
1.1. Các chỉ tiêu 1A “Phân loại dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế”: 
Việc phân loại tín dụng theo ngành kinh tế được căn cứ vào mục đích sử dụng 

khoản vay của khách hàng vay vốn. 
1.1.1. Các chỉ tiêu 1A.1 “Dư nợ tín dụng”:  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số dư các khoản cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn 

của TCTD đối với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo 
cáo phân theo từng mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư này.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng ngắn hạn của TCTD đối 
với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo phân theo 
từng mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư này.  

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng số dư các khoản nợ xấu ngắn, trung và dài hạn của 
dư nợ tín dụng của TCTD đối với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo phân theo từng mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 
Thông tư này.  

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư các khoản nợ xấu ngắn hạn của dư nợ tín dụng 
của TCTD đối với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo 
cáo phân theo từng mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư này. 

1.1.2. Các chỉ tiêu 1A.2 “Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản”: Thống 
kê số dư các khoản cấp tín dụng có đảm bảo bằng tài sản của TCTD đối với tổ 
chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo phân theo từng 
mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư này, bao gồm cả các 
khoản cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai. 

Trong trường hợp phát sinh cho vay cả tín chấp và có bảo đảm bằng tài sản 
đối với một khách hàng (hoặc nhiều tài sản đảm bảo cho một hạn mức) thì việc 
phân loại sẽ căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay chiếm tỷ trọng cao hơn trong 
tổng tài sản đảm bảo để đưa vào chỉ tiêu báo cáo phù hợp. Đối với trường hợp 
một tài sản đảm bảo cho nhiều khách hàng vay thì phân loại theo tài sản đảm bảo 
như bình thường. 

Ví dụ: Một khách hàng phát sinh khoản vay là 100 tỷ đồng tại ngân hàng A. 
Đảm bảo cho khoản vay trên bao gồm: bằng tín chấp là 40 tỷ đồng và bằng tài sản 
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đảm bảo là 60 tỷ đồng. Trong trường hợp này, ngân hàng A thống kê 100 tỷ đồng 
dư nợ của khách hàng A vào dư nợ có bảo đảm bằng tài sản vì tỷ trọng có bảo đảm 
bằng tài sản chiếm 60%, cao hơn so với bảo đảm bằng tín chấp (không có bảo đảm 
bằng tài sản).  

1.1.3. Các chỉ tiêu 1A.3 “Dư nợ tín dụng có khả năng mất vốn - Nhóm 5”: 
Thống kê dư nợ tín dụng thuộc nợ nhóm 5 của TCTD tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. Nội dung nợ nhóm 5 được thực hiện theo quy định hiện hành 
của NHNN về phân loại nợ. Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phân theo từng mã ngành 
kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư này. 

1.2. Các chỉ tiêu 1B “Phân loại dư nợ tín dụng theo loại hình tổ chức và 
cá nhân”: 

1.2.1. Các chỉ tiêu 1B.1 “Dư nợ tín dụng”:  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số dư các khoản cấp tín dụng ngắn, trung và dài 

hạn của TCTD đối với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo phân theo từng mã loại hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ 
lục 5 Thông tư này; tiêu chí phân loại tín dụng theo loại hình tổ chức được căn cứ 
vào loại hình tổ chức tương ứng của khách hàng vay vốn. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng ngắn hạn của TCTD đối 
với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo phân theo 
từng mã loại hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này; 
tiêu chí phân loại tín dụng theo loại hình tổ chức được căn cứ vào loại hình tổ chức 
tương ứng của khách hàng vay vốn. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng số dư các khoản nợ xấu ngắn, trung và dài hạn của 
dư nợ tín dụng của TCTD đối với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo phân theo từng mã loại hình tổ chức và cá nhân quy định tại 
Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này; tiêu chí phân loại tín dụng theo loại hình tổ chức 
được căn cứ vào loại hình tổ chức tương ứng của khách hàng vay vốn. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư các khoản nợ xấu ngắn hạn của dư nợ tín dụng 
của TCTD đối với tổ chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo 
cáo phân theo từng mã loại hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 
Thông tư này; tiêu chí phân loại tín dụng theo loại hình tổ chức được căn cứ vào 
loại hình tổ chức tương ứng của khách hàng vay vốn. 

1.2.2. Các chỉ tiêu 1B.2 “Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản”: Thống 
kê số dư các khoản cấp tín dụng có đảm bảo bằng tài sản của TCTD đối với tổ 
chức và cá nhân tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo phân theo từng 
mã loại hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này, bao 
gồm cả các khoản cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai. 
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Trong trường hợp phát sinh cho vay cả tín chấp và có bảo đảm bằng tài sản 
đối với một khách hàng (hoặc nhiều tài sản đảm bảo cho một hạn mức) thì việc 
phân loại sẽ căn cứ vào hình thức bảo đảm tiền vay chiếm tỷ trọng cao nhất trong 
tổng tài sản đảm bảo để đưa vào chỉ tiêu báo cáo phù hợp. Đối với trường hợp 
một tài sản đảm bảo cho nhiều khách hàng vay thì phân loại theo tài sản đảm bảo 
như bình thường. 

Ví dụ: Một khách hàng phát sinh khoản vay là 100 tỷ đồng tại ngân hàng A. 
Đảm bảo cho khoản vay trên bao gồm: bằng tín chấp là 40 tỷ đồng và bằng tài sản 
đảm bảo là 60 tỷ đồng. Trong trường hợp này, ngân hàng A thống kê 100 tỷ đồng 
dư nợ của khách hàng A vào dư nợ có bảo đảm bằng tài sản vì tỷ trọng có bảo đảm 
bằng tài sản chiếm 60%, cao hơn so với bảo đảm bằng tín chấp (không có bảo đảm 
bằng tài sản). 

1.2.3. Các chỉ tiêu 1B.3 “Dư nợ tín dụng có khả năng mất vốn - Nhóm 5”: 
Thống kê dư nợ tín dụng thuộc nợ nhóm 5 của TCTD tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. Nội dung nợ nhóm 5 được thực hiện theo quy định hiện hành 
của NHNN về phân loại nợ. Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phân theo từng mã loại 
hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này; tiêu chí phân 
loại tín dụng theo loại hình tổ chức và cá nhân được căn cứ vào loại hình tổ chức, 
cá nhân tương ứng của khách hàng vay vốn. 

1.3. Các chỉ tiêu 1C “Dư nợ tín dụng theo phương thức bảo đảm”: 
Các chỉ tiêu từ 1 đến 7 được thống kê độc lập, không trùng lắp. Tổng dư nợ tín 

dụng được tổng hợp từ các chỉ tiêu của nhóm 1C bằng tổng dư nợ tín dụng được 
tổng hợp từ nhóm chỉ tiêu 1G (Nhóm chỉ tiêu kiểm tra). 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên 
vay tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên 
bảo lãnh tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân có bảo đảm bằng tài sản hình thành trong tương lai (trừ quyền sử dụng 
đất hình thành trong tương lai) tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm, số dư tài khoản 
tiền gửi, kim loại quý, đá quý tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
Giấy tờ có giá bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc Nhà nước và các 
giấy tờ có giá khác theo quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 
24/3/2008 và các văn bản pháp lý khác có liên quan. 
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- Chỉ tiêu 5: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân có bảo đảm bằng vàng tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân có bảo đảm bằng tài sản khác, gồm: máy móc, thiết bị… (không bao 
gồm các khoản cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đã thống kê tại chỉ tiêu 1, chỉ 
tiêu 2, chỉ tiêu 3, chỉ tiêu 4 và chỉ tiêu 5 của nhóm này) tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD đối với tổ chức 
và cá nhân không bảo đảm bằng tài sản tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

Đối với trường hợp cấp tín dụng theo hạn mức tín dụng và được bảo đảm bằng 
danh mục tài sản bảo đảm, thì các TCTD xác định giá trị tài sản bảo đảm trên cơ 
sở nội dung thỏa thuận về các tài sản bảo đảm cho từng khoản cấp tín dụng theo 
quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, được ghi cụ thể trong hợp đồng bảo 
đảm và hợp đồng cấp tín dụng cụ thể trong hạn mức tín dụng (hoặc giấy nhận nợ 
từng lần); trường hợp tài sản bảo đảm chung cho nghĩa vụ trả nợ của tổng dư nợ 
cấp tín dụng theo hạn mức tín dụng thì có thể xác định giá trị tài sản bảo đảm trên 
cơ sở tỷ trọng của khoản tín dụng đó so với tổng hạn mức tín dụng. 

Ví dụ 1: Một khách hàng có hạn mức tín dụng là 1 tỷ đồng, được bảo đảm 
bằng danh mục tài sản có giá trị 1,5 tỷ đồng, gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất là 0,75 tỷ đồng, tài sản khác (máy móc, thiết bị...) với giá trị 0,5 tỷ 
đồng. Thực tế dư nợ vay của khách hàng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của 
quý báo cáo 0,5 tỷ đồng. TCTD và khách hàng vay có thỏa thuận về tài sản bảo 
đảm đối với khoản vay thứ nhất có dư nợ 0,3 tỷ đồng được bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với đất, khoản vay thứ hai có dư nợ là 0,1 tỷ đồng 
được bảo đảm bằng tài sản khác, khoản vay thứ ba có dư nợ là 0,1 tỷ đồng được 
bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. Theo đó, TCTD xác định giá trị tài 
sản bảo đảm trên cơ sở nội dung thỏa thuận về các tài sản bảo đảm cho từng khoản 
cấp tín dụng như sau: 

+ Thống kê báo cáo vào chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng có bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 0,3 tỷ đồng. 

+ Thống kê báo cáo dư nợ cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản khác là 0,1 tỷ đồng. 
+ Thống kê báo cáo dư nợ cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ 

vốn vay là 0,1 tỷ đồng. 
Ví dụ 2: Một khách hàng có hạn mức tín dụng là 1 tỷ đồng, được bảo đảm 

bằng danh mục tài sản có giá trị 1,5 tỷ đồng, gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất là 1 tỷ đồng, tài sản khác (máy móc, thiết bị...) là 0,5 tỷ đồng. Thực tế 
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dư nợ vay của khách hàng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo là 1 
tỷ đồng; TCTD và khách hàng vay thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm là tổng giá 
trị tài sản bảo đảm 1,5 tỷ đồng được bảo đảm chung cho nghĩa vụ trả nợ của tổng 
dư nợ thực tế trong hạn mức tín dụng. Theo đó, TCTD có thể xác định giá trị tài 
sản bảo đảm trên cơ sở tỷ trọng của khoản tín dụng đó so với tổng hạn mức tín 
dụng như sau: 

+ Thống kê báo cáo vào chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng có bảo đảm bằng quyền sử 
dụng đất là 0,667 tỷ đồng = 1 tỷ đồng x 1 tỷ đồng/1,5 tỷ đồng. 

+ Thống kê báo cáo vào chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản 
khác là 0,333 tỷ đồng = 1 tỷ đồng x 0,5 tỷ đồng/1,5 tỷ đồng. 

1.4. Các chỉ tiêu 1D “Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”: 
Tiêu chí để phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như sau: Theo 

quy định tại Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ 
về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy 
định tại Thông tư này là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định 
pháp luật, có quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản 
được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp) như sau: 

Khu vực hoạt động sản xuất kinh doanh Quy mô tổng nguồn vốn 
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản Từ 100 tỷ đồng trở xuống 
II. Công nghiệp và xây dựng  Từ 100 tỷ đồng trở xuống 
III. Thương mại và dịch vụ  Từ 50 tỷ đồng trở xuống 

Phân tổ các ngành kinh tế cấp 1 theo 3 khu vực kinh tế nêu tại bảng trên được 
hướng dẫn tại Phụ lục 7 Thông tư này. 

- Chỉ tiêu 1, 2, 3: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng ngắn hạn, trung hạn 
và dài hạn của TCTD đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4, 5, 6: Thống kê số dư các khoản nợ xấu ngắn hạn, trung hạn và dài 
hạn của TCTD đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo. 

1.5. Các chỉ tiêu 1E “Hoạt động bảo lãnh”: 
 Thống kê các khoản bảo lãnh trong nước và nước ngoài của TCTD trong kỳ 

báo cáo (không bao gồm các cam kết phát hành theo hình thức tín dụng chứng từ). 
Các loại bảo lãnh được hiểu theo quy định hiện hành của Thống đốc NHNN về 
hoạt động bảo lãnh ngân hàng. 

 Ngành kinh tế xxxx: phân theo mã ngành kinh tế quy định tại Bảng 1 Phụ 
lục 5 Thông tư này. 
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 Loại hình tổ chức và cá nhân xx (không bao gồm TCTD): phân theo mã loại 
hình tổ chức và cá nhân quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Loại hình TCTD xx: phân theo mã loại hình TCTD quy định tại Bảng 3 
Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Khái niệm “Người không cư trú của Việt Nam” được xác định theo hướng 
dẫn phân tổ Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam quy định tại Phụ 
lục 8 Thông tư này.  

 Loại tiền xx: VND, các loại ngoại tệ quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các 
nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông 
tư này. 

- Các chỉ tiêu 1, 2, 3: Thống kê số tiền TCTD thực hiện cấp bảo lãnh cho 
khách hàng là Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam phát sinh trong 
kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu 4, 5, 6: Thống kê số dư TCTD thực hiện cấp bảo lãnh cho khách 
hàng là Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam tại cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu 7, 8, 9: Thống kê số tiền TCTD đã thực hiện nghĩa vụ trả thay 
cho khách hàng là Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam phát sinh 
trong kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu 10, 11, 12: Thống kê số dư TCTD đã thực hiện nghĩa vụ trả thay 
cho khách hàng là Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam tại cuối ngày 
làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 13: Thống kê số tiền TCTD thực hiện cấp bảo lãnh phân theo từng 
mã ngành kinh tế phát sinh trong kỳ báo cáo. Việc xác định mã ngành kinh tế căn 
cứ vào giao dịch của khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh thuộc ngành 
kinh tế nào.  

Ví dụ: Trong kỳ báo cáo, TCTD A có cấp bảo lãnh cho Công ty X để được vay 
vốn tại TCTD B thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại thì mã ngành 
kinh tế trong trường hợp này được xác định là ngành xây dựng. 

- Chỉ tiêu 14: Thống kê số dư TCTD thực hiện cấp bảo lãnh phân theo từng mã 
ngành kinh tế tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 15: Thống kê số tiền TCTD đã thực hiện nghĩa vụ trả thay phân theo 
từng mã ngành kinh tế phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 16: Thống kê số dư TCTD đã thực hiện nghĩa vụ trả thay phân theo 
từng mã ngành kinh tế tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 17: Thống kê số tiền khách hàng ký quỹ tại TCTD để bảo đảm cho 
các khoản bảo lãnh. 
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- Chỉ tiêu 18: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm khác mà TCTD nhận của khách 
hàng để bảo đảm cho các khoản bảo lãnh. 

- Chỉ tiêu 19: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm của các khoản bảo lãnh mà TCTD 
đã phải thực hiện nghĩa vụ trả thay cho khách hàng. 

Chú ý: Các khoản bảo lãnh tại các chỉ tiêu 18, 19 bao gồm cả giá trị tài sản 
bảo đảm của bên thứ 3 bảo đảm cho khoản bảo lãnh. 

1.6. Các chỉ tiêu 1G “Tổng dư nợ tín dụng (Nhóm chỉ tiêu kiểm tra)”: 
 Các chỉ tiêu này được áp dụng để đối chiếu, kiểm tra chất lượng báo cáo 

nhóm chỉ tiêu 1A.1, 1B.1, 1C.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số dư nợ tín dụng ngắn, trung và dài hạn của 

TCTD đối với tổ chức và cá nhân phân theo từng loại tiền tại cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. Số liệu tổng dư nợ tín dụng của chỉ tiêu này theo từng 
loại tiền phải bằng số liệu tổng dư nợ tín dụng theo từng loại tiền của tất cả các 
ngành kinh tế, loại hình tổ chức và cá nhân.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng số dư nợ tín dụng ngắn hạn của TCTD cho tổ chức 
và cá nhân phân theo từng loại tiền tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo 
cáo. Số liệu tổng dư nợ tín dụng của chỉ tiêu này theo từng loại tiền phải bằng số 
liệu tổng dư nợ tín dụng ngắn hạn theo từng loại tiền của tất cả các ngành kinh tế, 
loại hình tổ chức và cá nhân. 

2. Nhóm chỉ tiêu 2 “Huy động vốn” 
 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, 

vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và 
mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. 
2.1. Các chỉ tiêu 2A “Huy động vốn trong nước”: 

 Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình huy động vốn của TCTD từ 
Người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực hộ gia 
đình và khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức: 
nhận tiền gửi (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các 
loại tiền gửi khác), phát hành các loại giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, 
tín phiếu, trái phiếu). Số dư huy động vốn thuộc nhóm này không bao gồm số dư 
huy động vốn của TCTD từ các tổ chức không phải là TCTD quy định tại khoản 9 
Phần 2 Phụ lục này (khoản này được báo cáo tại nhóm chỉ tiêu 7C), NHNN và các 
TCTD khác.  

2.1.1. Các chỉ tiêu 2A.1 “Tiền gửi của cá nhân và tổ chức là Người cư trú 
của Việt Nam”: 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư các khoản tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân là 
Người cư trú của Việt Nam tại TCTD tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo 
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cáo, bao gồm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi thanh toán, tiền gửi ATM 
và các loại tiền gửi không kỳ hạn khác. 

- Các chỉ tiêu từ 2 đến 6: Thống kê số dư các khoản tiền gửi có kỳ hạn của cá 
nhân là Người cư trú của Việt Nam tại TCTD tại cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo, bao gồm cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn của cá nhân bằng VND được 
đảm bảo theo giá vàng, theo giá trị ngoại tệ. 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê số dư các khoản tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức là 
Người cư trú của Việt Nam tại TCTD tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

- Các chỉ tiêu từ 8 đến 12: Thống kê số dư các khoản tiền gửi theo từng loại kỳ 
hạn của tổ chức là Người cư trú của Việt Nam tại TCTD tại cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo, bao gồm cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức 
bằng VND được đảm bảo theo giá vàng, theo giá trị ngoại tệ.  

2.1.2. Các chỉ tiêu 2A.2 “Phát hành giấy tờ có giá cho Người cư trú của 
Việt Nam”: Thống kê số dư phát hành giấy tờ có giá của TCTD cho các cá nhân, 
tổ chức là Người cư trú của Việt Nam mua tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo phân theo kỳ hạn giấy tờ có giá.  

2.2. Các chỉ tiêu 2B “Huy động vốn nước ngoài”: 
 Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình huy động vốn của TCTD từ 

Người không cư trú của Việt Nam dưới hình thức phát hành các loại giấy tờ có giá 
(chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu). 

2.2.1. Các chỉ tiêu 2B.1 “Phát hành giấy tờ có giá cho Người không cư trú 
của Việt Nam”: Thống kê số dư phát hành giấy tờ có giá của TCTD cho các cá 
nhân, tổ chức là Người không cư trú của Việt Nam mua tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo theo kỳ hạn giấy tờ có giá.  

3. Nhóm chỉ tiêu 3 “Lãi suất” 
 Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh lãi suất huy động vốn và lãi suất cho 

vay của TCTD đối với tổ chức và cá nhân. 
 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, USD. Mã đồng tiền các nước được quy 

định tại Bảng 6 Phụ lục 5 Thông tư này. 
 Đơn vị tính: Phần trăm (%)/năm. 

3.1. Các chỉ tiêu 3A “Lãi suất đối với nền kinh tế”: 
Thống kê lãi suất các khoản tiền gửi/hoặc cho vay, mà TCTD huy động 

vốn/hoặc cho vay đối với các tổ chức, cá nhân phát sinh trong kỳ báo cáo và được 
xác định (quy đổi) thống nhất theo mức lãi suất trả sau. Nếu trong kỳ báo cáo, 
TCTD áp dụng nhiều mức lãi suất tiền gửi/hoặc cho vay khác nhau đối với cùng 
một loại kỳ hạn huy động hoặc thời hạn cho vay, thì TCTD xác định mức lãi suất 
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tiền gửi/hoặc cho vay phổ biến. Lãi suất tiền gửi phổ biến của một kỳ hạn là mức 
lãi suất mà trong kỳ báo cáo có tỷ trọng doanh số tiền gửi phát sinh so với tổng 
doanh số tiền gửi phát sinh trong kỳ tại kỳ hạn đó là lớn nhất. Lãi suất cho vay phổ 
biến của một kỳ hạn là mức lãi suất mà trong kỳ báo cáo có tỷ trọng doanh số cho 
vay phát sinh trong kỳ so với tổng doanh số cho vay phát sinh trong kỳ tại kỳ hạn 
đó là lớn nhất. Trường hợp trong kỳ báo cáo tại một kỳ hạn tiền gửi/hoặc thời hạn 
cho vay, TCTD áp dụng nhiều mức lãi suất huy động/hoặc cho vay khác nhau 
nhưng có tỷ trọng doanh số tiền gửi/hoặc cho vay bằng nhau, thì TCTD báo cáo 
mức lãi suất tiền gửi/hoặc cho vay áp dụng cho nhiều hợp đồng tiền gửi/hoặc hợp 
đồng cho vay nhất. 

- Các chỉ tiêu từ 1 đến 7: Thống kê mức lãi suất tiền gửi phổ biến đối với từng 
loại kỳ hạn và từng loại tiền của TCTD trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 8, 9: Thống kê mức lãi suất huy động phổ biến bằng phát hành giấy 
tờ có giá của TCTD đối với tổ chức và cá nhân phân theo từng loại kỳ hạn và từng 
loại tiền trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10, 11: Thống kê mức lãi suất cho vay phổ biến của TCTD đối với 
các khoản cho vay theo từng loại tiền trong kỳ báo cáo để đáp ứng các nhu cầu vốn 
thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường, là các khoản cho vay loại trừ 
các đối tượng, lĩnh vực, mục đích sau: Đầu tư, kinh doanh bất động sản; Đầu tư, 
kinh doanh chứng khoán; Đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống; Cho vay 
thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; các khoản cho vay để đáp 
ứng các nhu cầu vốn thuộc các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

- Các chỉ tiêu từ 12 đến 17: Thống kê mức lãi suất cho vay phổ biến bằng 
VND của TCTD đối với các khoản cho vay để đầu tư, kinh doanh bất động sản; 
đầu tư kinh doanh chứng khoán; đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống trong 
kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 18, 19: Thống kê mức lãi suất cho vay phổ biến bằng VND của 
TCTD đối với các khoản cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín 
dụng trong kỳ báo cáo. 

Ghi chú:  
- Các chỉ tiêu báo cáo thuộc nhóm này thay thế yêu cầu báo cáo của NHNN tại 

Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010. 
- Khi báo cáo không ghi dấu (%) bên cạnh. 
4. Nhóm chỉ tiêu 4 “Thanh toán và ngân quỹ” 
4.1. Các chỉ tiêu 4A “Tài khoản tiền gửi thanh toán”:  

 Thống kê tình hình mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại các tổ chức cung 
ứng dịch vụ thanh toán.  
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 Tài khoản thanh toán là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở 
tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng.  

 TCTD thực hiện báo cáo nhóm chỉ tiêu này là một tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán. 

 Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác gồm: ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và các tổ chức 
khác thực hiện cung ứng dịch vụ thanh toán có mở tài khoản tại TCTD báo cáo. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số lượng và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bằng 

đồng Việt Nam còn hoạt động của các cá nhân tại TCTD báo cáo tại cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê số lượng và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bằng 
đồng Việt Nam còn hoạt động của các tổ chức (không bao gồm tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán khác) tại TCTD báo cáo tại cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 5, 6: Thống kê số lượng và số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bằng 
đồng Việt Nam còn hoạt động của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán khác 
tại TCTD báo cáo tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 7, 8: Thống kê số lượng và số dư các tài khoản thẻ ghi nợ nội địa còn 
hoạt động của khách hàng cá nhân được mở tại TCTD báo cáo tại cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 9, 10: Thống kê số lượng và số dư các tài khoản thẻ ghi nợ quốc tế 
còn hoạt động của khách hàng cá nhân được mở tại TCTD báo cáo tại cuối ngày 
làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 11, 12: Thống kê số lượng và số dư các tài khoản tiền gửi thanh toán 
có phát hành séc còn hoạt động của khách hàng được mở tại TCTD báo cáo tại 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

4.2. Các chỉ tiêu 4B “Thanh toán phân theo loại phương tiện thanh toán và 
hệ thống thanh toán”:  

 Thống kê tình hình thanh toán của NHNN, TCTD phân theo các loại 
phương tiện thanh toán (PTTT) và phân theo các hệ thống thanh toán (HTTT). 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy 
đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại 
Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND.  
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4.2.1. Các chỉ tiêu 4B.1 “Thanh toán phân theo loại phương tiện thanh toán và 
dịch vụ thanh toán”:  

 Thống kê tình hình thanh toán của TCTD báo cáo, phân theo các loại 
phương tiện thanh toán và dịch vụ thanh toán: 

 Thanh toán quốc tế: là hoạt động thanh toán trong đó có ít nhất một bên liên 
quan là tổ chức hoặc cá nhân có tài khoản thanh toán ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

 Thanh toán nội địa: là hoạt động thanh toán bằng đồng nội tệ hoặc ngoại tệ 
mà không phải là hoạt động thanh toán quốc tế nêu trên. 

4.2.1.1. Các chỉ tiêu 4B.1.1 “Giao dịch rút tiền mặt”: 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch rút tiền mặt bằng Séc 

từ các tài khoản của khách hàng mở tại TCTD báo cáo phát sinh trong kỳ báo cáo. 
Thống kê áp dụng đối với TCTD báo cáo (hoặc chi nhánh của TCTD báo cáo) nơi 
tờ Séc được nộp vào để thực hiện giao dịch rút tiền mặt. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch rút tiền mặt bằng 
Thẻ của khách hàng phát sinh trong kỳ báo cáo. Thống kê áp dụng đối với Thẻ do 
TCTD báo cáo phát hành. 

- Chỉ tiêu 5, 6: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch rút tiền mặt bằng các 
phương tiện thanh toán khác (ngoài Séc, Thẻ đã được thống kê ở các chỉ tiêu từ 1 
đến 4) từ các tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại TCTD báo cáo phát sinh 
trong kỳ báo cáo. Thống kê áp dụng đối với TCTD báo cáo (hoặc chi nhánh của 
TCTD báo cáo) trả tiền hoặc giữ tài khoản của khách hàng trả tiền. Phương tiện 
thanh toán khác bao gồm: hối phiếu, lệnh phiếu, thư tín dụng, giấy rút tiền mặt,... 

4.2.1.2. Các chỉ tiêu 4B.1.2 “Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt nội địa”: 
  Một giao dịch thanh toán trong phần thống kê này được hiểu là việc thực 

hiện nghĩa vụ trả tiền hoặc chuyển tiền giữa các tổ chức, cá nhân. Thống kê về 
“giao dịch thanh toán” không bao gồm các giao dịch gửi, rút tiền từ tài khoản bằng 
séc, thẻ hoặc giao dịch chuyển tiền mà người gửi và người nhận là một (một khách 
hàng có một hoặc nhiều tài khoản tại cùng một ngân hàng), đồng thời không bao 
gồm các khoản thanh toán giữa TCTD báo cáo và khách hàng (như các khoản cho 
vay, trả nợ tiền vay, trả lãi hoặc phí). Các khoản chuyển vốn của bản thân TCTD 
báo cáo cũng được thống kê vào các chỉ tiêu. Các Lệnh chuyển Có được coi như 
Lệnh chi, các Lệnh chuyển Nợ được coi như Nhờ thu. Tuy nhiên, các khoản 
chuyển vốn để quyết toán các giao dịch thanh toán liên chi nhánh hoặc liên ngân 
hàng của khách hàng phải được loại khỏi thống kê do đã được thống kê một lần ở 
phần giao dịch của khách hàng. Đối với các lệnh thanh toán theo gói hoặc theo lô, 
một giao dịch thanh toán riêng lẻ trong đó được tính là một giao dịch thanh toán. 
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- Các chỉ tiêu từ 1 đến 10: thống kê các giao dịch thanh toán được thực hiện 
bằng các loại phương tiện thanh toán. Để tránh trùng lặp, mỗi giao dịch thanh toán 
chỉ được TCTD báo cáo thống kê một lần theo hướng dẫn cụ thể đối với từng 
phương tiện thanh toán. 

+ Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
phát sinh trong kỳ báo cáo được thực hiện bằng Séc. Thống kê áp dụng đối với 
TCTD báo cáo (hoặc chi nhánh của TCTD báo cáo) được thụ hưởng tiền hoặc 
giữ tài khoản của khách hàng được thụ hưởng tiền khi tờ Séc được nộp vào để 
thanh toán. 

+ Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
phát sinh trong kỳ báo cáo được thực hiện bằng Thẻ. Thống kê áp dụng đối với 
Thẻ do TCTD báo cáo phát hành. 

+ Chỉ tiêu 5, 6: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
phát sinh trong kỳ báo cáo được thực hiện bằng Lệnh chi, Ủy nhiệm chi. Thống kê 
áp dụng đối với TCTD báo cáo (hoặc chi nhánh của TCTD báo cáo) trả tiền hoặc 
giữ tài khoản của khách hàng trả tiền. 

+ Chỉ tiêu 7, 8: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
phát sinh trong kỳ báo cáo được thực hiện bằng Nhờ thu, Ủy nhiệm thu. Thống kê 
áp dụng đối với TCTD báo cáo (hoặc chi nhánh của TCTD báo cáo) được thụ 
hưởng tiền hoặc giữ tài khoản của khách hàng được thụ hưởng tiền. 

+ Chỉ tiêu 9, 10: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
phát sinh trong kỳ báo cáo được thực hiện bằng các phương tiện thanh toán không 
dùng tiền mặt khác (ngoài các phương tiện thanh toán đã được thống kê ở các chỉ 
tiêu từ 1 đến 8). Thống kê áp dụng đối với TCTD báo cáo (hoặc chi nhánh của TCTD 
báo cáo) trả tiền hoặc giữ tài khoản của khách hàng trả tiền. Phương tiện thanh 
toán không dùng tiền mặt khác bao gồm: hối phiếu, lệnh phiếu, thư tín dụng nội 
địa, giấy chuyển tiền, giấy chuyển khoản, Internet, điện thoại di động, điện thoại 
cố định,… 

- Các chỉ tiêu từ 11 đến 14: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh 
toán nội địa phát sinh trong kỳ báo cáo được phân chia trên cơ sở lệnh thanh toán 
được lập dưới dạng chứng từ điện tử hay chứng từ giấy. 

+ Chỉ tiêu 11, 12: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
được thực hiện bằng lệnh thanh toán được lập dưới dạng chứng từ giấy (mặc dù 
sau đó lệnh thanh toán có thể được chuyển hóa thành điện tử và nhập vào hệ thống 
thanh toán nội bộ của TCTD báo cáo hoặc các hệ thống thanh toán mà TCTD báo 
cáo tham gia để thực hiện các giao dịch thanh toán). 
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+ Chỉ tiêu 13, 14: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán nội địa 
được thực hiện bằng lệnh thanh toán dạng chứng từ điện tử (thống kê các giao dịch 
thanh toán còn lại ngoài các giao dịch đã được thống kê ở các chỉ tiêu 11, 12). 

Ghi chú: 
- Tổng giá trị của các chỉ tiêu 1, 3, 5, 7, 9 phải bằng (=) tổng giá trị của các 

chỉ tiêu 11, 13. 
- Tổng giá trị của các chỉ tiêu 2, 4, 6, 8, 10 phải bằng (=) tổng giá trị của các 

chỉ tiêu 12, 14. 
4.2.1.3. Các chỉ tiêu 4B.1.3 “Dịch vụ thẻ”: 

 “Giao dịch thẻ”: là việc sử dụng thẻ để gửi, nạp, rút tiền mặt, chuyển tiền, 
thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, thanh toán hóa đơn hoặc sử dụng các dịch vụ tài 
chính khác do tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ cung ứng; không bao 
gồm các giao dịch thu phí của TCTD phát hành thẻ, các giao dịch phi tài chính 
(vấn tin, sao kê,...). 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số lượng tất cả các loại thẻ đã được TCTD phát 
hành lũy kế tính đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo  

Chú ý: Chỉ tiêu này thay thế cho Báo cáo thống kê số liệu dịch vụ thẻ quy định 
tại Công văn số 508/BTT3 ngày 06/11/2007. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số lượng thẻ đã được TCTD báo cáo phát hành cho 
khách hàng nhưng chưa được kích hoạt để sử dụng, tại thời điểm cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu từ 3 đến 10: Thống kê tổng số lượng thẻ đã được TCTD báo cáo 
phát hành và đang lưu hành tính đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo, 
phân theo các loại thẻ: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng nội địa, thẻ trả trước nội địa, 
thẻ nội địa khác (thẻ không phân loại được vào thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả 
trước), thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ trả trước quốc tế, thẻ quốc tế 
khác (thẻ không phân loại được vào thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước). Số 
lượng các thẻ đang lưu hành (hay các thẻ còn có thể sử dụng được) không bao gồm 
các thẻ do TCTD báo cáo phát hành nhưng chưa được kích hoạt, thẻ đã hết hạn sử 
dụng, các thẻ đã bị đóng/hủy bỏ theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do TCTD báo cáo 
tự đóng/hủy bỏ. 

- Chỉ tiêu 11: Thống kê số lượng thẻ do TCTD báo cáo phát hành có thực hiện 
“Giao dịch thẻ” trong kỳ báo cáo, tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo.  

- Các chỉ tiêu từ 12 đến 27: Thống kê số lượng và giá trị các “Giao dịch thẻ” 
được thực hiện bằng thẻ do TCTD báo cáo phát hành phát sinh trong kỳ báo cáo, 
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phân theo các loại thẻ: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, thẻ 
tín dụng quốc tế, thẻ trả trước nội địa, thẻ trả trước quốc tế, thẻ nội địa khác và thẻ 
quốc tế khác (thẻ không phân loại được vào thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước).  

Chú ý: chỉ thống kê đối với các “Giao dịch thẻ” được hiểu với nghĩa như trên.  
- Chỉ tiêu 28: Thống kê số lượng các “Giao dịch thẻ” được thực hiện ở nước 

ngoài bằng thẻ do TCTD báo cáo phát hành phát sinh trong kỳ báo cáo (TCTD báo 
cáo là ngân hàng phát hành thẻ).  

Chú ý: chỉ thống kê đối với các “Giao dịch thẻ” được hiểu với nghĩa như trên.  
- Chỉ tiêu 29: Thống kê giá trị các “Giao dịch thẻ” được thực hiện ở từng quốc 

gia bằng thẻ do TCTD báo cáo phát hành phát sinh trong kỳ báo cáo (TCTD báo 
cáo là ngân hàng phát hành thẻ) theo từng mã quốc gia quy định tại Bảng 9 Phụ lục 5 
Thông tư này.  

Chú ý: chỉ thống kê đối với các “Giao dịch thẻ” được hiểu với nghĩa như trên.  
- Các chỉ tiêu từ 30 đến 43: Thống kê số lượng thẻ ghi nợ nội địa/thẻ ghi nợ 

quốc tế, thẻ tín dụng nội địa/thẻ tín dụng quốc tế và các loại thẻ khác do TCTD báo 
cáo phát hành bị giả mạo đã phát hiện; số lượng và giá trị các “Giao dịch thẻ” được 
thực hiện bằng thẻ giả thẻ ghi nợ nội địa/thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội 
địa/thẻ tín dụng quốc tế và các loại thẻ khác của TCTD báo cáo phát hành.  

Chú ý: Chỉ thống kê đối với các “Giao dịch thẻ” được hiểu với nghĩa như trên.  
4.2.1.4. Các chỉ tiêu 4B.1.4 “Giao dịch qua kênh Internet, điện thoại di động”: 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch tài chính được 

khách hàng thực hiện qua Internet như là kênh cung ứng dịch vụ của TCTD báo 
cáo (bao gồm cả các giao dịch được thực hiện bằng việc truy cập Internet trên 
điện thoại di động).  

Chú ý: chỉ thống kê các giao dịch tài chính (nạp tiền, chuyển khoản, thanh 
toán tiền hàng hóa, dịch vụ,…), không thống kê các giao dịch không phát sinh giá 
trị tiền tệ như: vấn tin, sao kê,... 

- Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch tài chính được khách 
hàng thực hiện bằng điện thoại di động như là kênh cung ứng dịch vụ của TCTD 
báo cáo (SMS banking, Mobile banking), không bao gồm các giao dịch được thực 
hiện bằng việc truy cập Internet trên điện thoại di động.  

Chú ý: chỉ thống kê các giao dịch tài chính (nạp tiền, chuyển khoản, thanh 
toán tiền hàng hóa, dịch vụ,…), không thống kê các giao dịch không phát sinh giá 
trị tiền tệ như: vấn tin, sao kê,... 
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4.2.2. Các chỉ tiêu 4B.2 “Thanh toán phân theo hệ thống thanh toán”: 
4.2.2.1. Các chỉ tiêu 4B.2.1 “Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại 

NHNN - Chứng từ giấy”:  
  Phản ánh tổng số lượng (món) và tổng giá trị của các giao dịch thanh toán 

từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN (Chứng từ giấy). Số liệu do các chi 
nhánh NHNN tỉnh, thành phố và Sở giao dịch NHNN tổng hợp các chứng từ giao 
dịch thanh toán của khách hàng phát sinh trong tháng qua tài khoản tiền gửi tại 
NHNN (không thống kê các khoản giao dịch thanh toán trực tiếp giữa khách hàng 
với đơn vị mình: trả nợ, trả lãi, trả phí dịch vụ, trả tiền mua giấy tờ in hoặc phương 
tiện thanh toán,…). 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số lượng (món) giao dịch thanh toán phát sinh 
(chuyển đi) của TCTD qua tài khoản tiền gửi tại đơn vị NHNN (đối với các Bảng 
kê chứng từ thanh toán, số lượng giao dịch được tính theo các chứng từ kê trên 
Bảng kê - bản thân Bảng kê không được tính là một chứng từ giao dịch). 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng giá trị các giao dịch thanh toán phát sinh tương ứng 
với số món thống kê theo Chỉ tiêu 1. 

4.2.2.2. Các chỉ tiêu 4B.2.2 “Thanh toán nội bộ TCTD”:  
  Thanh toán nội bộ TCTD được hiểu là các giao dịch thanh toán giữa các 

khách hàng trong cùng một chi nhánh, hoặc các chi nhánh khác nhau, hoặc chuyển 
vốn giữa các chi nhánh của cùng một TCTD và được xử lý qua hệ thống thanh 
toán nội bộ của TCTD này. Hội sở của TCTD được coi như một chi nhánh.  

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch 
thanh toán được xử lý trong nội bộ hệ thống TCTD (để tránh trùng lặp, chỉ thống 
kê các giao dịch tại chi nhánh gửi lệnh thanh toán đi). 

4.2.2.3. Các chỉ tiêu 4B.2.3 “Thanh toán qua TCTD khác”:  
  Phản ánh tổng số lượng và giá trị các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua 

TCTD khác. Thanh toán qua TCTD khác được hiểu là toàn bộ các giao dịch thanh 
toán nội địa (VND và ngoại tệ) bằng chứng từ giấy và chứng từ điện tử do TCTD 
thực hiện báo cáo chuyển đi trực tiếp qua TCTD khác (không bao gồm các giao 
dịch thanh toán chuyển đi TCTD khác được xử lý thanh toán qua điện tử song 
phương, SWIFT nội địa, các hệ thống thanh toán của NHNN). 

- Chỉ tiêu 1, 2: Phản ánh tổng số lượng và tổng giá trị chuyển tiền đi bằng VND 
qua TCTD khác. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Phản ánh tổng số lượng và tổng giá trị chuyển tiền đi bằng 
ngoại tệ qua TCTD khác. 
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4.2.2.4. Các chỉ tiêu 4B.2.4 “Thanh toán điện tử song phương”:  
  Phản ánh tổng số lượng (số món) và tổng giá trị giao dịch thực hiện qua 

thanh toán điện tử song phương của TCTD thực hiện báo cáo với TCTD khác.  
  Thanh toán điện tử song phương được hiểu là các giao dịch thanh toán 

điện tử được chuyển/nhận thông qua kết nối trực tiếp trên cơ sở thỏa thuận, mở tài 
khoản tại nhau giữa TCTD thực hiện báo cáo với TCTD khác, không bao gồm các 
giao dịch thanh toán điện tử chuyển đi TCTD khác qua NHNN, qua SWIFT nội địa 
và các giao dịch thanh toán quốc tế. 

  TCTD xxx được hiểu là tên của TCTD ghi theo mã ngân hàng dùng trong 
hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng quy định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN 
ngày 05/6/2007.  

- Chỉ tiêu 1, 2: Phản ánh số lượng và giá trị chuyển tiền đi bằng VND được thực 
hiện qua thanh toán điện tử song phương với TCTD xxx. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Phản ánh tổng số lượng (món) và tổng giá trị chuyển tiền đến 
bằng VND được thực hiện qua thanh toán điện tử song phương từ TCTD xxx. 

- Chỉ tiêu 5, 6: Phản ánh tổng số lượng (món) và tổng giá trị chuyển tiền đi 
bằng ngoại tệ được thực hiện qua thanh toán điện tử song phương với TCTD xxx. 

- Chỉ tiêu 7, 8: Phản ánh số lượng và giá trị chuyển tiền đến bằng ngoại tệ 
được thực hiện qua thanh toán điện tử song phương từ TCTD xxx. 

4.2.2.5 Các chỉ tiêu 4B.2.5 “Thanh toán qua ATM/POS/EFTPOS/EDC”:  
  Phản ánh thông tin về hệ thống ATM/POS/EFTPOS/EDC của TCTD. 

4.2.2.5.1. Các chỉ tiêu 4B.2.5.1 “Giao dịch qua ATM”:  
  Thống kê số lượng (số món) và giá trị tất cả các giao dịch qua máy ATM 

của TCTD trong tháng báo cáo. 
  Tỉnh, thành phố xx: được xác định theo mã tỉnh, thành phố quy định tại 

Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư này. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng các máy rút tiền tự động (ATM) của TCTD 

được đặt trên từng địa bàn tỉnh, thành phố (63 tỉnh, thành phố) tại ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 2, 3: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị tất cả các giao 
dịch qua ATM của TCTD (bao gồm cả các giao dịch có phát sinh tra soát khiếu nại 
và chỉ thống kê các giao dịch tài chính, không thống kê các giao dịch không phát 
sinh giá trị tiền tệ như: vấn tin, sao kê…). 

- Chỉ tiêu 4, 5: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch rút 
tiền mặt qua ATM của các TCTD. 
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- Chỉ tiêu 6, 7: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch 
chuyển khoản qua ATM của các TCTD. 

- Chỉ tiêu 8, 9: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị tất cả các giao 
dịch qua ATM của TCTD bằng thẻ do tổ chức ở nước ngoài phát hành (bao gồm 
cả các giao dịch có phát sinh tra soát khiếu nại và chỉ thống kê các giao dịch tài 
chính, không thống kê các giao dịch không phát sinh giá trị tiền tệ như: vấn tin, 
sao kê...). 

- Chỉ tiêu 10, 11: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch 
qua ATM của TCTD có phát sinh tra soát khiếu nại. 

4.2.2.5.2. Các chỉ tiêu 4B.2.5.2 “Giao dịch qua POS/EFTPOS/EDC”:  
  Thống kê tình hình, số lượng (số món) và giá trị tất cả các giao dịch qua 

POS/EFTPOS/EDC của TCTD trong tháng báo cáo. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng máy hoặc thiết bị đầu cuối đặt tại các đơn vị 

chấp nhận thẻ, các phòng giao dịch/chi nhánh của TCTD có thể sử dụng để cung 
cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch thanh toán tại ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số lượng đơn vị chấp nhận thẻ (như các cửa hàng,...) tại 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Một cửa hàng có thể có một vài thiết bị 
đầu cuối, nhưng chỉ được tính là một đơn vị chấp nhận thẻ. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị tất cả các giao 
dịch qua POS/EFTPOS/EDC của TCTD (bao gồm cả các giao dịch có phát sinh tra 
soát khiếu nại và chỉ thống kê các giao dịch tài chính, không thống kê các giao 
dịch không phát sinh giá trị tiền tệ như: vấn tin, sao kê…). 

- Chỉ tiêu 5, 6: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch rút 
tiền mặt qua POS/EFTPOS/EDC của TCTD. 

- Chỉ tiêu 7, 8: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch 
chuyển khoản qua POS/EFTPOS/EDC của TCTD. 

- Chỉ tiêu 9, 10: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch 
thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua POS/EFTPOS/EDC tại các đơn vị chấp nhận thẻ 
của Tổ chức báo cáo phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 11, 12: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch qua POS/ 
EFTPOS/EDC tại các đơn vị chấp nhận thẻ của Tổ chức báo cáo được thực hiện 
bằng thẻ do các tổ chức phát hành thẻ ở nước ngoài phát hành (Tổ chức báo cáo là 
ngân hàng thanh toán thẻ) phát sinh trong kỳ báo cáo.  

Chú ý: Chỉ thống kê các giao dịch tài chính (rút tiền, chuyển khoản, thanh 
toán,…), không thống kê các giao dịch không phát sinh giá trị tiền tệ như: vấn tin, 
sao kê,.... 
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- Chỉ tiêu 13, 14: Thống kê tổng số lượng (món) và tổng giá trị các giao dịch 
qua POS/EFTPOS/EDC của TCTD có phát sinh tra soát khiếu nại. 

4.2.2.6. Các chỉ tiêu 4B.2.6 “Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng”: 
  Thống kê thông tin, số liệu phục vụ cho hoạt động thu thập, tổng hợp, phân 

tích số liệu, giám sát tình hình hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân 
hàng (IBPS).  

  Đơn vị tính: Triệu VND. 
4.2.2.6.1. Các chỉ tiêu 4B.2.6.1 “Thông tin thành viên”:  

  Thống kê số lượng thành viên/đơn vị thành viên tham gia Hệ thống thanh 
toán điện tử liên ngân hàng tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng thành viên trực tiếp tham gia hệ thống. 
- Chỉ tiêu 2: Thống kê số lượng đơn vị thành viên (đơn vị trực thuộc thành 

viên) kết nối trực tiếp tham gia hệ thống. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê số lượng thành viên gián tiếp mở tài khoản và thực hiện 

thanh toán thông qua thành viên trực tiếp. 
- Chỉ tiêu 4, 5: Thống kê số lượng thành viên, đơn vị thành viên đã tham gia 

thanh toán giá trị thấp. 
4.2.2.6.2. Các chỉ tiêu 4B.2.6.2 “Thời gian giao dịch”:  

  Phản ánh thông tin thời gian giao dịch của Hệ thống thanh toán điện tử liên 
ngân hàng tại Trung tâm thanh toán Quốc gia. 

- Chỉ tiêu 1: Ghi thời điểm bắt đầu xử lý đầu ngày thực tế hàng ngày của hệ thống. 
- Chỉ tiêu 2: Ghi thời điểm hoàn thành xử lý đầu ngày (thời điểm hệ thống sẵn 

sàng tiếp nhận các lệnh thanh toán). 
- Chỉ tiêu 3, 4: Ghi thời điểm tiểu hệ thống giá trị thấp ngừng nhận lệnh thanh 

toán và thời điểm hoàn thành xử lý quyết toán bù trừ giá trị thấp. 
- Chỉ tiêu 5, 6: Ghi thời điểm tiểu hệ thống giá trị cao ngừng nhận lệnh thanh 

toán và thời điểm hoàn thành xử lý đối chiếu cuối ngày. 
4.2.2.6.3. Các chỉ tiêu 4B.2.6.3 “Giao dịch phân theo tiểu hệ thống”:  

  Thống kê số liệu giao dịch phân theo các tiểu hệ thống giá trị thấp, giá trị 
cao của từng ngân hàng thành viên (tổng hợp toàn hệ thống theo từng thành viên - 
Hội sở chính). 

- Các chỉ tiêu từ 1 đến 8: Thống kê tổng số lượng và giá trị các Lệnh thanh 
toán Nợ, Có đi và đến giá trị cao (có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên) qua tiểu hệ 
thống giá trị cao của ngân hàng thành viên xxx. 
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- Các chỉ tiêu từ 9 đến 16: Thống kê tổng số lượng và giá trị các Lệnh thanh 
toán Nợ, Có đi và đến giá trị thấp (có giá trị dưới 500 triệu đồng) qua tiểu hệ thống 
giá trị cao của ngân hàng thành viên xxx. 

- Các chỉ tiêu từ 17 đến 24: Thống kê tổng số lượng và giá trị các Lệnh thanh 
toán Nợ, Có đi và đến qua tiểu hệ thống giá trị thấp của ngân hàng thành viên xxx. 

- Các chỉ tiêu từ 25 đến 32: Thống kê tổng số lượng và giá trị các lệnh thanh 
toán Nợ, Có đi và đến khác qua CITAD (ngoài các dịch vụ HV, dịch vụ LV) của 
ngân hàng thành viên xxx. 

4.2.2.6.4. Các chỉ tiêu 4B.2.6.4 “Giao dịch phân theo thời gian”:  
  Thống kê số lượng và giá trị giao dịch được xử lý qua tiểu hệ thống giá trị 

cao, tiểu hệ thống giá trị thấp, phân theo các khoảng thời gian xử lý trong ngày. 
4.2.2.6.5. Các chỉ tiêu 4B.2.6.5 “Giao dịch trong hàng đợi”:  

  Thống kê số lượng và giá trị giao dịch qua tiểu hệ thống giá trị cao bị đưa 
vào hàng đợi quá 60 giây của ngân hàng thành viên xxx (tổng hợp toàn hệ thống 
theo từng thành viên - Hội sở chính). 

4.2.2.6.6. Các chỉ tiêu 4B.2.6.6 “Giao dịch không được quyết toán trong ngày”:  
  Thống kê số lượng và giá trị giao dịch không được quyết toán trong ngày 

của từng ngân hàng thành viên (tổng hợp toàn hệ thống theo từng thành viên - Hội 
sở chính). 

- Các chỉ tiêu từ 1 đến 4: Thống kê số lượng và giá trị lệnh chuyển Nợ, Có qua 
tiểu hệ thống giá trị thấp của ngân hàng thành viên xxx không được quyết toán 
trong ngày do thiếu hạn mức. 

- Các chỉ tiêu từ 5 đến 8: Thống kê số lượng và giá trị lệnh chuyển Nợ, Có qua 
tiểu hệ thống giá trị cao của ngân hàng thành viên xxx bị hủy trong ngày do thiếu 
số dư. 

- Các chỉ tiêu từ 9 đến 12: Thống kê số lượng và giá trị lệnh chuyển Nợ, Có 
qua tiểu hệ thống giá trị cao của ngân hàng thành viên xxx bị hủy cuối ngày do 
thiếu số dư. 

4.2.2.6.7. Các chỉ tiêu 4B.2.6.7 “Giao dịch phân theo khu vực”:  
  Thống kê số liệu giao dịch của từng thành viên/đơn vị thành viên (thống kê 

chi tiết theo từng đơn vị thành viên - chi nhánh) theo từng tỉnh, thành phố. 
- Các chỉ tiêu từ 1 đến 4: Thống kê tổng số lượng và giá trị Lệnh thanh toán Nợ, 

Có đi của ngân hàng thành viên xxx tại tỉnh, thành phố xx. 
- Các chỉ tiêu từ 5 đến 8: Thống kê tổng số lượng và giá trị Lệnh thanh toán Nợ, 

Có đến của ngân hàng thành viên xxx tại tỉnh, thành phố xx. 
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4.2.2.6.8. Các chỉ tiêu 4B.2.6.8 “Giao dịch phân theo chi nhánh Ngân hàng 
Nhà nước”:  

  Thống kê số liệu giao dịch chuyển tiền nội bộ NHNN và giao dịch của các 
chi nhánh NHNN với các TCTD qua kênh CITAD.  

  NHNN xxxxxxxx: là mã gồm 8 ký tự đầy đủ được quy định theo Quyết 
định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007. 

4.2.2.6.9. Các chỉ tiêu 4B.2.6.9 “Khả năng thanh toán của các ngân hàng 
thành viên”:  

  Thống kê số liệu về khả năng thanh toán của các ngân hàng thành viên 
(tổng hợp toàn hệ thống theo từng thành viên - Hội sở chính). Số liệu được thu 
thập từ Phần mềm Dự trữ bắt buộc và Phần mềm Kế toán giao dịch, Phần mềm 
quản lý giấy tờ có giá (KTP) tại Sở Giao dịch NHNN trong ngày làm việc tiếp theo 
của ngày phát sinh số liệu. 

- Chỉ tiêu 1, 2: Ghi số dư tài khoản tiền gửi qua đêm tại thời điểm đầu ngày 
của ngân hàng thành viên xxx tại Sở Giao dịch NHNN và tổng hợp từ các chi 
nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Số liệu được thu thập từ Phần mềm Dự trữ bắt buộc 
tại Sở Giao dịch NHNN. 

- Các chỉ tiêu từ 3 đến 5: Ghi giá trị tài sản cầm cố cho khoản thấu chi và cho 
vay qua đêm, hạn mức thấu chi đầu ngày và giá trị cho vay qua đêm đối với ngân 
hàng thành viên xxx. Số liệu được thu thập từ Phần mềm Kế toán giao dịch và 
Phần mềm quản lý, tính toán giấy tờ có giá (KTP) tại Sở Giao dịch NHNN. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê số liệu về giá trị hạn mức nợ ròng đầu ngày của các 
ngân hàng tham gia thanh toán qua tiểu hệ thống thanh toán giá trị thấp. 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê giá trị (số tiền) giấy tờ có giá được sử dụng ký quỹ tại 
Sở giao dịch để thiết lập hạn mức nợ ròng đầu ngày trong thanh toán giá trị thấp 
của ngân hàng thành viên. 

4.2.2.6.10. Các chỉ tiêu 4B.2.6.10 “Dự trữ bắt buộc của các ngân hàng 
thành viên”:  

  Thống kê số liệu về tình hình chấp hành dự trữ bắt buộc tại NHNN của từng 
ngân hàng thành viên. Số liệu được thu thập từ Phần mềm Dự trữ bắt buộc tại Sở 
Giao dịch NHNN trong vòng 10 ngày làm việc đầu tháng tiếp theo của tháng phát 
sinh số liệu: 

- Chỉ tiêu 1, 2: Ghi số tiền phải dự trữ bắt buộc bằng VND và ngoại tệ tại 
NHNN của ngân hàng thành viên xxx. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Ghi số tiền dự trữ thực tế trong kỳ bằng VND và ngoại tệ tại 
NHNN của ngân hàng thành viên xxx. 
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4.2.2.7. Các chỉ tiêu 4B.2.7 “Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử/giấy trên 
địa bàn tỉnh, thành phố (TTBT)”: 

- Chỉ tiêu 1, 2: Phản ánh tổng số lượng (món) giao dịch và tổng giá trị giao 
dịch được xử lý qua Hệ thống thanh toán bù trừ (bù trừ điện tử hoặc bù trừ giấy) 
trên từng địa bàn tỉnh, thành phố do NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ trì (ngân 
hàng chủ trì). Để tránh trùng lắp số liệu, ngân hàng Chủ trì chỉ thống kê các lệnh 
thanh toán gửi đi thanh toán bù trừ điện tử/giấy của từng ngân hàng thành viên 
(bao gồm cả chi nhánh NHNN với vai trò là ngân hàng thành viên). 

4.2.2.8. Các chỉ tiêu 4B.2.8 “Thanh toán qua SWIFT”:  
  Phản ánh số lượng giao dịch và giá trị giao dịch chuyển đi/nhận về qua hệ 

thống SWIFT của Sở Giao dịch - NHNN và các TCTD trong nước (bao gồm các 
điện chuyển tiền khách hàng - Điện MT103 và các điện thanh toán giữa các tổ 
chức tài chính - Điện MT202).  

  Loại tiền tệ phải báo cáo: USD; EUR, JPY, CNY, LAK, KHR quy đổi ra 
USD; vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD. Mã đồng tiền các nước 
và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

  Quốc gia xxx: là mã quốc gia được quy định tại Bảng 9 Phụ lục 5 Thông tư này.  
  Đơn vị tính: Nghìn USD.  

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch của các điện chuyển 
tiền MT103 mà chủ thể nhận là khách hàng của TCTD báo cáo/Sở Giao dịch - NHNN. 

- Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch của các điện chuyển 
tiền MT202 mà chủ thể nhận là TCTD báo cáo/Sở Giao dịch - NHNN. 

- Chỉ tiêu 5, 6: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch của các điện chuyển 
tiền MT103 mà chủ thể gửi là khách hàng của TCTD báo cáo/Sở Giao dịch - NHNN. 

- Chỉ tiêu 7, 8: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch của các điện chuyển 
tiền MT202 mà chủ thể gửi là TCTD báo cáo/Sở Giao dịch - NHNN. 

4.2.3. Các chỉ tiêu 4B.3 “Thanh toán khác”: 
 Loại tiền tệ phải báo cáo: USD; EUR, JPY, CNY, LAK, KHR quy đổi ra USD; 

vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD. Mã đồng tiền các nước và mã 
đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Nghìn USD.  
- Các chỉ tiêu từ 1 đến 4: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch chuyển 

tiền quốc tế qua thanh toán biên mậu phát sinh trong kỳ báo cáo (các TCTD có 
thực hiện thanh toán với các nước có chung đường biên giới như Lào, Trung 
Quốc… theo các thỏa thuận song biên bằng đồng bản tệ).  
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- Các chỉ tiêu từ 5 đến 8: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch chuyển 
tiền quốc tế bằng phương thức Chuyển tiền bao gồm: chuyển tiền bằng Điện 
chuyển tiền (T/T: Telegraphic Transfer) hoặc chuyển tiền bằng Thư chuyển tiền 
(M/T: Mail Tranfer) phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu từ 9 đến 12: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch chuyển 
tiền quốc tế bằng phương thức Nhờ thu trả chậm (Documents against Acceptance - D/A), 
Nhờ thu trả ngay (Documents against Payment - D/P) phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu từ 13 đến 16: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch chuyển 
tiền quốc tế bằng phương thức Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit) phát sinh trong 
kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu từ 17 đến 20: Thống kê số lượng và giá trị các giao dịch chuyển 
tiền quốc tế bằng phương thức khác (như: Phương thức ghi sổ,…) phát sinh trong 
kỳ báo cáo.  

4.3. Các chỉ tiêu 4C “Ngân quỹ”: 
 Thời hạn báo cáo chỉ tiêu định kỳ tháng: Chậm nhất vào ngày 5 tháng tiếp 

theo ngay sau tháng báo cáo. 
 Đơn vị tính: VND. 

4.3.1. Các chỉ tiêu 4C.1 “Áp dụng cho các Kho tiền Trung ương”:  
- Các chỉ tiêu từ 1 đến 10: Thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ dự trữ phát hành 

(DTPH) theo các nguồn xuất, nhập đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông 
trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 11: Thống kê tồn Quỹ DTPH đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu 
thông tại thời điểm cuối ngày báo cáo. 

4.3.2. Các chỉ tiêu 4C.2 “Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố”:  
- Các chỉ tiêu từ 1 đến 10: Thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ DTPH theo các 

nguồn xuất, nhập đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 11: Thống kê tồn Quỹ DTPH đối với từng loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu 

thông tại thời điểm cuối ngày báo cáo. 
4.3.3. Các chỉ tiêu 4C.3 “Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; 

các Kho tiền Trung ương”:  
- Các chỉ tiêu 1, 2, 4, 5, 7, 8: Thống kê tình hình xuất, nhập Quỹ DTPH theo 

các nguồn xuất, nhập đối với từng loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền 
đình chỉ lưu hành, tiền bị phá hoại trong kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu 3, 6, 9: Thống kê tồn Quỹ DTPH đối với từng loại tiền không đủ 
tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành, tiền bị phá hoại tại thời điểm cuối 
ngày báo cáo. 
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4.3.4. Các chỉ tiêu 4C.4 “Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; 
Sở Giao dịch NHNN”: 

- Các chỉ tiêu từ 1 đến 10, các chỉ tiêu 12, 13, 15, 16: Thống kê tình hình thu, 
chi Quỹ nghiệp vụ phát hành (NVPH) theo các nguồn thu, chi đối với từng loại 
tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ 
lưu hành trong kỳ báo cáo. 

- Các chỉ tiêu 11, 14, 17: Thống kê tồn Quỹ NVPH đối với từng loại tiền đủ 
tiêu chuẩn lưu thông, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và tiền đình chỉ lưu hành 
tại thời điểm cuối ngày báo cáo. 

- Chỉ tiêu 18, 19: Thống kê doanh số xuất, nhập giữa Quỹ DTPH với Quỹ NVPH 
(bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành) tại NHNN 
chi nhánh tỉnh, thành phố và tình hình xuất, nhập (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, 
không đủ TCLT, đình chỉ lưu hành) giữa Quỹ NVPH của Sở Giao dịch NHNN với 
Quỹ DTPH Kho tiền TW trong kỳ báo cáo.  

- Các chỉ tiêu từ 20 đến 37: Thống kê tình hình thu, chi tiền mặt trong kỳ báo 
cáo giữa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch NHNN với các TCTD, 
Kho bạc Nhà nước trên địa bàn (bao gồm cả 3 loại tiền: đủ TCLT, không đủ TCLT, 
đình chỉ lưu hành). 

Ghi chú:  
+ Các nghiệp vụ khác: được hiểu là việc tuyển chọn tiền đủ TCLT từ tiền 

không đủ TCLT hoặc ngược lại; thu, chi nội bộ; thu phí đổi tiền không đủ TCLT 
cho khách hàng,…  

+ Đổi loại tiền: được hiểu là đổi cơ cấu tiền đủ TCLT, tiền không đủ TCLT và 
tiền đình chỉ lưu hành cho khách hàng. 

4.3.5. Các chỉ tiêu 4C.5 “Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; 
Sở Giao dịch NHNN; các Kho tiền Trung ương”:  

- Các chỉ tiêu 1, 2: Thống kê doanh số nhập, xuất Quỹ NVPH (không tính 
doanh số xuất Quỹ NVPH để nhập Quỹ DTPH và doanh số nhập Quỹ NVPH từ 
Quỹ DTPH) luỹ kế từ đầu tháng đến ngày báo cáo.  

- Các chỉ tiêu 3, 4: Thống kê doanh số nhập, xuất quỹ NVPH đối với từng loại 
tiền bị phá hoại đã xác định được mệnh giá trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 5: Thống kê số dư tồn quỹ NVPH đối với từng loại tiền bị phá hoại 
đã xác định được mệnh giá tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê doanh số nhập đối với từng loại tiền giả từ các TCTD 
trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 7: Thống kê số tiền thu giữ đối với từng loại tiền giả bởi NHNN 
trong kỳ báo cáo (không bao gồm tiền giả do TCTD nộp về). 
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- Chỉ tiêu 8: Thống kê doanh số xuất đối với từng loại tiền giả (giao nộp về 
Kho tiền trung ương) trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số dư tồn quỹ đối với từng loại tiền giả từ các TCTD 
trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10: Thống kê 2 chữ cái đầu trong số sêri tương ứng với từng loại tiền 
giả nhập trong kỳ báo cáo. 

4.3.6. Các chỉ tiêu 4C.6 “Áp dụng cho các TCTD”: 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê doanh số nhập, xuất đối với từng loại tiền giả trong 

kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư tồn quỹ đối với từng loại tiền giả tại cuối ngày 

làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 4: Thống kê 2 chữ cái đầu trong số sêri tương ứng với từng loại tiền 

giả nhập trong kỳ báo cáo. 
5. Nhóm chỉ tiêu 5 “Hoạt động ngoại hối” 

 Các chỉ tiêu thuộc nhóm này phản ánh tình hình hoạt động ngoại hối của hệ 
thống NHNN và các TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ. 

5.1. Các chỉ tiêu 5A “Áp dụng cho các TCTD”:  
5.1.1. Các chỉ tiêu 5A.1 "Mua, bán ngoại tệ": 

 Loại ngoại tệ phải báo cáo đối với các chỉ tiêu từ 1 đến 6: EUR, USD và 
JPY. Mã đồng tiền các nước được quy định tại Bảng 6 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 "Mua, bán giao ngay" là giao dịch trong đó hai bên thực hiện mua, bán 
một số lượng ngoại tệ theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch (ký hợp đồng) 
và kết thúc thanh toán trong vòng 02 (hai) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam 
kết mua bán.  

 "Mua, bán kỳ hạn" là giao dịch trong đó hai bên cam kết sẽ mua, bán với 
nhau một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định, và việc thanh toán sẽ 
được thực hiện vào một ngày xác định trong tương lai. 

 "Giao dịch hoán đổi" là giao dịch hối đoái kép bao gồm đồng thời cả hai 
giao dịch hối đoái đơn: giao dịch mua và giao dịch bán cùng một lượng đồng tiền 
này với một đồng tiền khác (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), 
trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao 
dịch được xác định tại thời điểm được ký kết hợp đồng.  

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê các giao dịch mua, bán giao ngay giữa ngoại tệ với VND 
(không bao gồm giao dịch giữa các ngoại tệ với nhau) của TCTD với khách hàng. 
Chỉ thống kê các giao dịch được ký hợp đồng trong ngày (không bao gồm những 
giao dịch đến ngày thực hiện hợp đồng). 

Đơn vị tính: Nguyên tệ. 
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- Các chỉ tiêu từ 3 đến 10: Thống kê các giao dịch mua, bán kỳ hạn giữa 
ngoại tệ với VND theo từng loại kỳ hạn: dưới 31 ngày, từ 31 ngày đến 90 ngày, 
từ 91 ngày đến 180 ngày, từ 181 ngày đến 365 ngày (không bao gồm giao dịch 
giữa các ngoại tệ với nhau) giữa TCTD với khách hàng. Chỉ thống kê các giao 
dịch được ký hợp đồng trong ngày (không bao gồm những giao dịch đến ngày 
thực hiện hợp đồng). 

Đơn vị tính: Nguyên tệ. 
- Chỉ tiêu 11, 12: Là giá trị hợp đồng tính theo ngoại tệ của giao dịch mua, bán 

hoán đổi giữa ngoại tệ với VND (không bao gồm giao dịch giữa các ngoại tệ 
với nhau). Chỉ thống kê các giao dịch được ký hợp đồng trong ngày (không bao 
gồm những giao dịch đến ngày thực hiện hợp đồng). 

Đơn vị tính: Nguyên tệ. 
- Chỉ tiêu 13: Thực hiện theo các quy định hiện hành về trạng thái ngoại tệ của 

các TCTD được phép hoạt động ngoại hối.  
Đơn vị tính: Phần trăm (%), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy.  
Ghi chú: Khi báo cáo không ghi dấu % bên cạnh. Ngoại tệ có trạng thái cuối 

ngày âm ghi rõ dấu âm (Ví dụ: -5,67). Ngoại tệ có trạng thái dương không cần ghi 
thêm dấu (Ví dụ: 0,87). 

- Chỉ tiêu 14, 15: Thực hiện theo các quy định hiện hành về trạng thái ngoại tệ 
của các TCTD được phép hoạt động ngoại hối.  

 Đơn vị tính: Phần trăm (%), làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy.  
Ghi chú: Khi báo cáo không ghi dấu (%) bên cạnh. Khi báo cáo không ghi 

dấu (âm/dương). 
5.1.2. Các chỉ tiêu 5A.2 "Chi trả ngoại tệ": 

 Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng giá trị các loại ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về 

Việt Nam cho cá nhân là Người cư trú của Việt Nam thông qua các TCTD được 
phép trong kỳ báo cáo theo từng mã quốc gia quy định tại Bảng 9 Phụ lục 5 Thông 
tư này. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng số giá trị các loại ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về 
Việt Nam mà TCTD đã chi trả bằng ngoại tệ cho cá nhân người thụ hưởng là 
Người cư trú của Việt Nam trong kỳ báo cáo.  

5.1.3. Các chỉ tiêu 5A.3 "Xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt": 
 Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD.  

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD xuất ra nước ngoài qua 
cửa khẩu của Việt Nam trong kỳ báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng số ngoại tệ tiền mặt TCTD nhập từ nước ngoài về 
Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam trong kỳ báo cáo. 

5.1.4. Các chỉ tiêu 5A.4 “Bán, chuyển và xác nhận ngoại tệ mang ra nước 
ngoài của cá nhân”: 

 Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD.  
- Chỉ tiêu 1: Tổng doanh số ngoại tệ TCTD chuyển ra nước ngoài của cá nhân 

cho các mục đích du học, chữa bệnh, công tác, du lịch, trả phí, thăm viếng trong kỳ 
báo cáo.  

- Chỉ tiêu 2: Tổng doanh số ngoại tệ TCTD chuyển ra nước ngoài của cá nhân 
cho các mục đích thừa kế, định cư trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 3: Tổng doanh số ngoại tệ TCTD chuyển ra nước ngoài của cá nhân 
cho các mục đích trợ cấp, cho, biếu, tặng trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 4: Tổng doanh số ngoại tệ TCTD đã cấp giấy xác nhận cho cá nhân 
mang ra nước ngoài cho các mục đích du học, chữa bệnh, công tác, du lịch, trả phí, 
thăm viếng trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 5: Tổng doanh số ngoại tệ TCTD đã cấp giấy xác nhận cho cá nhân 
mang ra nước ngoài cho các mục đích thừa kế, định cư trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 6: Tổng doanh số ngoại tệ TCTD đã cấp giấy xác nhận cho cá nhân 
mang ra nước ngoài cho các mục đích trợ cấp, cho, biếu, tặng trong kỳ báo cáo.  

5.1.5. Các chỉ tiêu 5A.5 “Thanh toán xuất, nhập khẩu với các nước có 
chung biên giới”: 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: USD, VND quy đổi ra USD, CNY quy đổi ra USD, 
LAK quy đổi ra USD, KHR quy đổi ra USD, các ngoại tệ khác quy đổi ra USD. 
Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 
Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Nghìn USD. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê doanh số thanh toán xuất khẩu với từng nước có chung 

biên giới với Việt Nam (Trung Quốc, Lào, Campuchia) trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Thống kê doanh số thanh toán nhập khẩu với từng nước có chung 

biên giới với Việt Nam (Trung Quốc, Lào, Campuchia) trong kỳ báo cáo. 
5.1.6. Các chỉ tiêu 5A.6 “Tình hình thu đổi ngoại tệ của các TCTD được phép”: 

 Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD.  
Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng giá trị ngoại tệ tiền mặt các TCTD trực tiếp thu đổi 

trong kỳ báo cáo. 
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5.1.7. Các chỉ tiêu 5A.7 “Các giao dịch về chuyển tiền”: 
 Khái niệm về Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam được 

hướng dẫn tại Phụ lục 8 Thông tư này. 
 Thời điểm thống kê: Thống kê các giao dịch về thanh toán chuyển tiền tại 

thời điểm thực thanh toán của khách hàng là Người cư trú của Việt Nam với Người 
không cư trú của Việt Nam tại các TCTD được phép hoạt động ngoại hối. 

 Loại tiền phải báo cáo: USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, VND 
quy đổi USD. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại 
Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Nghìn USD. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê các khoản tiền do Chính phủ, tổ chức nước ngoài, tổ 

chức quân sự, tổ chức quốc tế và các tổ chức khác là Người không cư trú của Việt 
Nam chuyển cho các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự, tổ 
chức quốc tế và các tổ chức khác của họ đóng tại Việt Nam trong kỳ báo cáo để 
chi kinh phí hoạt động. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê các khoản tiền của các tổ chức như đại sứ quán, lãnh sự 
quán, tổ chức quân sự và tổ chức quốc tế là Người không cư trú của Việt Nam 
đóng tại Việt Nam chuyển tiền ra khỏi Việt Nam trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê những khoản tiền do Chính phủ, tổ chức, tổ chức chính 
trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức khác là Người không cư trú của Việt 
Nam đóng góp hội phí (phí hội viên) vào các tổ chức là Người cư trú của Việt Nam 
trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê các khoản đóng góp hội phí của Chính phủ và các tổ 
chức, tổ chức chính trị và nghề nghiệp là Người cư trú của Việt Nam đóng góp phí 
hội viên để tham gia vào tổ chức là Người không cư trú của Việt Nam trong kỳ báo 
cáo, như: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 
Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN),...  

5.2. Các chỉ tiêu 5B “Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố”:  
5.2.1. Các chỉ tiêu 5B.1 "Đại lý chi trả ngoại tệ": 

  Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ trên 

địa bàn tỉnh, thành phố tính đến thời điểm báo cáo.  
- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng giá trị ngoại tệ do các tổ chức kinh tế làm đại lý chi 

trả cho người thụ hưởng trong kỳ báo cáo.  
5.2.2. Các chỉ tiêu 5B.2 "Tình hình thu đổi ngoại tệ của các đại lý":  

 Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD.  
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- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng đại lý đổi ngoại tệ trên địa bàn tỉnh, thành phố 
được các TCTD ủy nhiệm tính đến thời điểm báo cáo.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê giá trị ngoại tệ tiền mặt do các đại lý đổi ngoại tệ bán lại 
cho TCTD ủy nhiệm trên địa bàn tỉnh, thành phố trong kỳ báo cáo. 

5.2.3. Các chỉ tiêu 5B.3 "Hoạt động nhận và chi trả ngoại tệ": 
 Đơn vị tính: Nghìn USD. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD.  

- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng tổ chức kinh tế trực tiếp làm dịch vụ nhận và 
chi trả ngoại tệ trên địa bàn tỉnh, thành phố tính đến thời điểm báo cáo. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng giá trị ngoại tệ do các tổ chức kinh tế trực tiếp làm 
dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ chi trả cho người thụ hưởng trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trong kỳ báo cáo. 

6. Nhóm chỉ tiêu 6 “Góp vốn, mua cổ phần” 
6.1. Các chỉ tiêu 6A “Áp dụng cho các TCTD”: 

  Đơn vị: Triệu VND, các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND.  
6.1.1. Các chỉ tiêu 6A.1 “TCTD góp vốn, mua cổ phần vào công ty con, công 

ty liên kết của TCTD là công ty chứng khoán”: 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê tên, mã số thuế ghi trong Quyết định thành lập và 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự 
thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê số tiền góp vốn mua cổ phần thực tế của TCTD ở đơn vị 
thứ xxxx còn dư đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

Ví dụ: Mệnh giá của 01 cổ phần là 10.000 những TCTD đó phải bỏ ra 15.000 đồng 
để mua 01 cổ phần, thì chỉ tiêu này báo cáo số tiền thực tế bỏ ra để mua 01 cổ phần 
là 15.000 đồng. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số tiền góp vốn mua cổ phần theo mệnh giá của TCTD 
ở đơn vị thứ xxxx còn dư đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

Ví dụ: Mệnh giá của 01 cổ phần là 10.000 những TCTD đó phải bỏ ra 15.000 đồng 
để mua 01 cổ phần, thì chỉ tiêu này báo là 10.000 đồng. 

- Chỉ tiêu 5: Thống kê vốn điều lệ của đơn vị thứ xxxx được ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất với kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê tổng tài sản của đơn vị thứ xxxx được ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất với kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê số cổ tức, số tiền lãi bằng tiền mặt (quy đổi ra VND) mà 
TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần lũy kế từ khi nhận được số cổ tức, 
số lãi đầu tiên đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 8: Thống kê số cổ tức, số tiền lãi bằng cổ phiếu mà TCTD nhận được 
từ việc góp vốn, mua cổ phần lũy kế từ khi nhận được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

Ví dụ: Số cổ tức, tiền lãi bằng cổ phiểu mà TCTD nhận được từ việc góp vốn 
mua cổ phần là 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 

6.1.2. Các chỉ tiêu từ 6A.2 đến 6A.8 và chỉ tiêu 6A.10: Thống kê số liệu 
tương tự như đối với chỉ tiêu 6A.1. 

6.1.3. Các chỉ tiêu 6A.9 “Các công ty con, công ty liên kết của TCTD góp 
vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp”:  

  Doanh nghiệp: được quy định tại Khoản 4 Điều 103 Luật Các tổ chức tín 
dụng năm 2010. 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tên công ty con, công ty liên kết của TCTD. 
- Chỉ tiêu 2, 3: Thống kê tên, mã số thuế ghi trong Quyết định thành lập và 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà công ty con, công ty 
liên kết của TCTD góp vốn, mua cổ phần; trong trường hợp có thay đổi thì ghi 
theo sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số tiền góp vốn mua cổ phần thực tế của công ty con, 
công ty liên kết của TCTD ở đơn vị thứ xxxx, còn dư đến cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo.  

Ví dụ: Mệnh giá của 01 cổ phần là 10.000 nhưng công ty con, công ty liên kết 
của TCTD đó phải bỏ ra 15.000 đồng để mua 01 cổ phần, thì chỉ tiêu này báo cáo 
số tiền thực tế bỏ ra để mua 01 cổ phần là 15.000 đồng. 

- Chỉ tiêu 5: Thống kê giá trị vốn cổ phần theo mệnh giá của công ty con, công 
ty liên kết của TCTD ở đơn vị thứ xxxx, còn dư đến cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 6: Thống kê vốn điều lệ của đơn vị thứ xxxx được ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất với kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê tổng tài sản của đơn vị thứ xxxx được ghi trên báo cáo 
tài chính gần nhất với kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 8: Thống kê số cổ tức, số tiền lãi bằng tiền mặt mà công ty con, công 
ty liên kết của TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần lũy kế từ khi nhận 
được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số cổ tức, số tiền lãi bằng cổ phiếu mà công ty con, công 
ty liên kết của TCTD nhận được từ việc góp vốn, mua cổ phần lũy kế từ khi nhận 
được số cổ tức, số lãi đầu tiên đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

Ví dụ: Số cổ tức, tiền lãi bằng cổ phiểu mà công ty con, công ty liên kết của TCTD 
nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần là 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
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6.2. Các chỉ tiêu 6B “Áp dụng cho TCTD cổ phần”: 
  Người liên quan: được quy định tại Khoản 28 Điều 4 Luật Các tổ chức tín 

dụng 2010.  
  Đơn vị tính: Triệu VND; Cổ phiếu; Phần trăm (%). 

6.2.1. Chỉ tiêu 6B.1 “Quy mô vốn của TCTD thực hiện báo cáo”: 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê tổng số vốn điều lệ và tổng số cổ phần của TCTD đến 

cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
6.2.2. Các chỉ tiêu 6B.2 “Cổ đông là cá nhân”: 

  Báo cáo áp dụng đối với cá nhân, tổ chức sở hữu từ 1% vốn điều lệ của 
TCTD trở lên. 

- Chỉ tiêu 1: Ghi họ và tên cổ đông cá nhân thứ xxx đang sở hữu cổ phần 
của TCTD.  

- Chỉ tiêu 2: Ghi rõ chức vụ của cổ đông cá nhân thứ xxx tại TCTD báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Ghi số chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) của cổ đông cá nhân 

thứ xxx sở hữu cổ phần của TCTD; trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự 
thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê mã thông tin cổ đông là cá nhân thứ xxx đang sở hữu cổ 
phần của TCTD, cụ thể :  

+ Cổ đông cá nhân trong nước thứ xxx là thành viên: Hội đồng quản trị (ghi 
mã số 01), Ban kiểm soát (ghi mã số 02), Ban điều hành của TCTD (ghi mã số 03). 

+ Cổ đông cá nhân người nước ngoài thứ xxx là thành viên: Hội đồng quản trị 
(ghi mã số 04), Ban kiểm soát (ghi mã số 05); Ban điều hành của TCTD (ghi mã 
số 06).  

+ Cổ đông cá nhân khác trong nước thứ xxx (ghi mã số 07).  
+ Cổ đông cá nhân người nước ngoài khác thứ xxx (ghi mã số 08). 
- Chỉ tiêu 5: Thống kê số cổ phần cổ đông cá nhân thứ xxx đang sở hữu của 

TCTD đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến hàng 
đơn vị. 

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
6.2.3. Các chỉ tiêu 6B.3 “Cổ đông là tổ chức”: 

  Báo cáo áp dụng đối với cá nhân, tổ chức sở hữu từ 1% vốn điều lệ của 
TCTD trở lên. 

- Chỉ tiêu 1: Ghi tên của cổ đông là tổ chức thứ xxx đang sở hữu phần của TCTD. 
- Chỉ tiêu 2: Ghi mã số thuế của cổ đông là tổ chức thứ xxx đang sở hữu cổ 

phần của TCTD; trong trường hợp thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. 
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- Chỉ tiêu 3: Ghi họ và tên cá nhân là người đại diện phần vốn góp của tổ chức 
thứ xxx tại TCTD. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê mã thông tin cổ đông là tổ chức thứ xxx đang sở hữu cổ 
phần của TCTD, cụ thể :  

+ Cổ đông là Chính Phủ (Nhà nước sở hữu cổ phần chi phối) - ghi mã số 01. 
+ Cổ đông là tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước - ghi mã số 02. 
+ Cổ đông là doanh nghiệp Nhà nước khác - ghi mã số 03. 
+ Cổ đông là tổ chức trong nước khác (không phải doanh nghiệp nhà nước) - 

ghi mã số 04. 
+ Cổ đông là tổ chức nước ngoài - ghi mã số 05. 
- Chỉ tiêu 5: Thống kê số cổ phần cổ đông là tổ chức thứ xxx đang sở hữu tại 

TCTD đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến hàng 
đơn vị:  

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
6.2.4. Các chỉ tiêu 6B.4 “Cổ đông là TCTD khác và người có liên quan tại 

TCTD thực hiện báo cáo”: 
  Báo cáo áp dụng đối với tất cả cổ đông là TCTD khác và người có liên quan 

của TCTD khác. 
- Chỉ tiêu 1: Ghi tên của cổ đông là TCTD thứ xxx đang sở hữu cổ phần của 

TCTD thực hiện báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Ghi mã số thuế của cổ đông là TCTD thứ xxx đang sở hữu cổ 

phần của TCTD thực hiện báo cáo; trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự 
thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tên cổ đông thứ yyy của TCTD thực hiện báo cáo là 
người có liên quan đến TCTD thứ xxx; trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo 
sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 4: Ghi số chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu)/mã số thuế của cổ 
đông là cá nhân/tổ chức thứ yyy là người có liên quan đến TCTD thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 5: Mối quan hệ giữa cổ đông thứ yyy với cổ đông là TCTD thứ xxx. 
- Chỉ tiêu 6: Thống kê số cổ phần của cổ đông là TCTD thứ xxx tại TCTD thực 

hiện báo cáo đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến 
hàng đơn vị.  

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
- Chỉ tiêu 7: Thống kê số cổ phần của cổ đông thứ yyy là người có liên quan 

đến TCTD thứ xxx tại TCTD thực hiện báo cáo đến cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến hàng đơn vị.  
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Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
- Chỉ tiêu 8: Thống kê tỷ lệ (%) sở hữu cổ phần của TCTD thực hiện báo cáo 

tại TCTD thứ xxx đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
6.2.5. Các chỉ tiêu 6B.5 “Cổ đông là nhóm người có liên quan đến nhau”: 

  Báo cáo áp dụng đối với cổ đông là nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% 
vốn điều lệ của TCTD trở lên. 

- Chỉ tiêu 1: Ghi tên của cổ đông chính trong nhóm là tổ chức/cá nhân thứ xxx 
của TCTD thực hiện báo cáo. 

- Chỉ tiêu 2: Ghi chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu)/mã số thuế của cổ đông 
chính thứ xxx của TCTD thực hiện báo cáo; trong trường hợp có thay đổi thì ghi 
theo sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tên cổ đông thứ yyy của TCTD thực hiện báo cáo là 
người có liên quan đến cổ đông chính thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 4: Ghi số chứng minh thư nhân dân(hộ chiếu)/mã số thuế của cổ 
đông là cá nhân/tổ chức thứ yyy là người có liên quan đến cổ đông chính thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 5: Mối quan hệ của cổ đông thứ yyy với cổ đông chính thứ xxx. 
- Chỉ tiêu 6: Thống kê số cổ phần của cổ đông chính thứ xxx đang sở hữu tại 

TCTD thực hiện báo cáo đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị 
tính đến hàng đơn vị.  

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
- Chỉ tiêu 7: Thống kê số cổ phần của cổ đông thứ yyy là người có liên quan 

đến cổ đông chính thứ xxx tại TCTD thực hiện báo cáo đến cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến hàng đơn vị.  

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
6.2.6. Các chỉ tiêu 6B.6 “Sở hữu cổ phần lẫn nhau giữa TCTD và cổ đông 

là doanh nghiệp khác”: 
  Báo cáo áp dụng đối với tất cả các cổ đông là doanh nghiệp và TCTD có sở 

hữu cổ phần lẫn nhau. 
- Chỉ tiêu 1: Ghi tên của cổ đông là doanh nghiệp thứ xxx đang sở hữu cổ phần 

của TCTD thực hiện báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Ghi mã số thuế của cổ đông là doanh nghiệp thứ xxx đang sở hữu 

cổ phần của TCTD thực hiện báo cáo; trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự 
thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tên cổ đông thứ yyy của TCTD thực hiện báo cáo là 
người có liên quan đến doanh nghiệp thứ xxx; trong trường hợp có thay đổi thì ghi 
theo sự thay đổi mới nhất. 
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- Chỉ tiêu 4: Ghi số chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu)/mã số thuế của cổ 
đông là cá nhân/tổ chức thứ yyy là người có liên quan đến doanh nghiệp thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 5: Mối quan hệ giữa cổ đông thứ yyy với cổ đông là doanh nghiệp 
thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê số cổ phần của cổ đông là doanh nghiệp thứ xxx tại 
TCTD thực hiện báo cáo đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị 
tính đến hàng đơn vị.  

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
- Chỉ tiêu 7: Thống kê số cổ phần của cổ đông thứ yyy là người có liên quan 

đến doanh nghiệp thứ xxx tại TCTD thực hiện báo cáo đến cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến hàng đơn vị.  

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phiếu thì ghi 1.000. 
- Chỉ tiêu 8: Thống kê số cổ phần của TCTD thực hiện báo cáo tại doanh 

nghiệp thứ xxx đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo; đơn vị tính đến 
hàng đơn vị.  

- Chỉ tiêu 9: Thống kê tỷ lệ (%) sở hữu cổ phần của TCTD thực hiện báo cáo 
tại doanh nghiệp thứ xxx đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10: Thống kê tỷ lệ (%) sở hữu cổ phần của TCTD thực hiện báo cáo 
tại doanh nghiệp thứ yyy đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

6.3. Các chỉ tiêu 6C “Áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân”: 
  Tổng mức vốn góp của các thành viên gồm: Vốn góp xác lập tư cách thành 

viên và vốn góp thường xuyên (kể cả vốn nhận chuyển nhượng). 
  Đơn vị tính: Triệu VND. 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê số lượng thành viên là pháp nhân hiện có đến thời điểm 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng số vốn góp của tất cả các thành viên là pháp nhân 
hiện có đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê số lượng thành viên là thể nhân hiện có đến thời điểm 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng số vốn góp của tất cả các thành viên là thể nhân 
hiện có đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của quý báo cáo. 

- Chỉ tiêu 5: Tổng vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân đến thời điểm cuối 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6, 7: Tên/Mã số thuế của thành viên là pháp nhân thứ xx góp vốn tại 
Quỹ tín dụng nhân dân hiện có đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 8: Tổng số vốn góp của thành viên là pháp nhân thứ xx tại Quỹ tín 
dụng nhân dân hiện có đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

Chú ý: Các chỉ tiêu 6, 7, 8: báo cáo 10 thành viên lớn nhất (xx: từ 01, 02...10). 
- Chỉ tiêu 9, 10: Tên, Mã số thuế/Chứng minh thư nhân dân của thành viên là 

thể nhân thứ xx góp vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân hiện có đến thời điểm cuối 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 11: Tổng số vốn góp của thành viên là thể nhân thứ xx tại Quỹ tín 
dụng nhân dân hiện có đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

Chú ý: Các chỉ tiêu 9, 10, 11: báo cáo 20 thành viên lớn nhất (xx: từ 01, 02...20). 
- Chỉ tiêu 12: Tổng số vốn góp của Quỹ tín dụng nhân dân vào ngân hàng Hợp 

tác xã hiện có đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
7. Nhóm chỉ tiêu 7 “Thị trường tiền tệ” 
7.1. Các chỉ tiêu 7A “Áp dụng cho các TCTD (trừ Quỹ tín dụng nhân dân)”: 
7.1.1. Các chỉ tiêu 7A.1 “Quan hệ cho vay, gửi tiền, mua có kỳ hạn giấy tờ 

có giá giữa các TCTD”: 
  Phạm vi báo cáo: các khoản cho vay, gửi tiền, mua có kỳ hạn GTCG giữa 

các TCTD.  
  Các giao dịch không phải báo cáo: 
 Các khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn giữa các TCTD; 
 Các giao dịch cho vay, đi vay giữa các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại 

Việt Nam của cùng một ngân hàng nước ngoài; 
 Các giao dịch giữa TCTD trong nước với TCTD ở nước ngoài; 
 Giao dịch thấu chi trên tài khoản thanh toán giữa các TCTD. 
 Giao dịch cho vay đảm bảo khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán trên 

Sở giao dịch chứng khoán giữa ngân hàng thanh toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước lựa chọn với các thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán là TCTD. 

  Đối tượng báo cáo: Các TCTD thực hiện cho vay, gửi tiền, mua có kỳ hạn 
GTCG (các TCTD đi vay, nhận tiền gửi, bán giấy tờ có giá không phải báo cáo). 

  TCTD xxx: là mã tên của từng TCTD đi vay/nhận tiền gửi/mua có kỳ hạn 
GTCG ghi theo mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng quy 
định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007. Riêng mã tên các công ty 
tài chính trực thuộc TCTD sẽ thực hiện báo cáo theo hướng dẫn cụ thể của NHNN 
(Cục Công nghệ tin học). 

 GTCG loại xxxx: mã các loại giấy tờ có giá được quy định tại Bảng 8 Phụ 
lục 5 Thông tư này. 

  Thời hạn xxx: là thời hạn của từng giao dịch tính theo số ngày. 
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 Món thứ xx (tại các chỉ tiêu từ 1 đến 5): Là số thứ tự của các giao dịch phát 
sinh trong ngày báo cáo được đánh số lần lượt 01, 02, 03... (ví dụ TCTD A trong 
ngày phát sinh 10 giao dịch cho vay, gửi tiền, mua có kỳ hạn GTCG thì các giao 
dịch sẽ được đánh số lần lượt là 01, 02,...10). 

 Món thứ xx (tại chỉ tiêu 8, 9): Là số thứ tự của các khoản cho vay, gửi tiền 
được gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ (ví dụ trong kỳ báo cáo phát sinh 5 khoản 
vay được gia hạn thì thứ tự các món được đánh số lần lượt là 01, 02,...05). 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, USD quy đổi ra VND, các loại ngoại tệ 
khác quy đổi ra VND. Riêng các chỉ tiêu về lãi suất chỉ báo cáo theo loại tiền 
VND, USD. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại 
Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: 
  Doanh số, số dư, giá trị tài sản bảo đảm, lãi dự thu: Triệu VND (làm tròn 

đến hàng đơn vị). 
  Lãi suất: %/năm (để sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân, không ghi % bên cạnh). 

- Chỉ tiêu 1, 2, 3: Thống kê các khoản cho vay, gửi tiền, mua có kỳ hạn GTCG 
phát sinh trong ngày báo cáo. Trong đó: 

+ Chỉ tiêu 1, 2: Doanh số cho vay, gửi tiền. 
+ Chỉ tiêu 3: Doanh số mua có kỳ hạn GTCG.  
- Chỉ tiêu 4: Lãi suất từng khoản cho vay, gửi tiền, mua có kỳ hạn GTCG phát 

sinh trong ngày báo cáo.  
- Chỉ tiêu 5: Giá trị tài sản bảo đảm của từng giao dịch cho vay, gửi tiền. 
- Chỉ tiêu 6, 7: Thống kê dư nợ cho vay/số dư tiền gửi quá hạn từ 10 ngày trở 

lên, tính từ ngày chuyển nợ quá hạn đến ngày báo cáo. 
- Chỉ tiêu 8: Thống kê các khoản cho vay, gửi tiền được gia hạn, điều chỉnh kỳ 

hạn trả nợ theo quy định hiện hành của NHNN về hoạt động cho vay, gửi tiền giữa 
các TCTD. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê lãi suất của món thứ xx sau khi được được gia hạn, điều 
chỉnh kỳ hạn trả nợ. 

- Các chỉ tiêu từ 10 đến 17: Thống kê số dư tại cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo. 

Chú ý: Chỉ tiêu 10 + chỉ tiêu 11 = chỉ tiêu 12 + chỉ tiêu 13. 
Chỉ tiêu 14 + chỉ tiêu 15 = chỉ tiêu 16 + chỉ tiêu 17.  

- Chỉ tiêu 18: Thống kê hạn mức cho vay, gửi tiền phân bổ cho TCTD xxx.  
7.1.2. Các chỉ tiêu 7A.2 “Mua hẳn giấy tờ có giá giữa các TCTD, giá trị 

giấy tờ có giá do TCTD nắm giữ”: 
 Chỉ báo cáo các giao dịch giữa các TCTD, không báo cáo các giao dịch 

giữa TCTD với NHNN, Kho bạc Nhà nước. 
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 Các chỉ tiêu được thống kê theo từng món phát sinh. Món thứ xx: là số thứ 
tự của từng món phát sinh trong ngày giao dịch tương ứng với giao dịch mua hẳn 
hoặc giao dịch mua có kỳ hạn (ví dụ: 01, 02,…). 

 Món thứ xx: là số thứ tự của từng món phát sinh trong kỳ báo cáo. 
 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, 

các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Riêng các chỉ tiêu về lãi suất chỉ báo 
cáo theo 3 loại tiền VND, EUR, USD. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy 
đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND, phần trăm (%)/năm (khi báo cáo không ghi dấu % 
bên cạnh). 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê giá mua hẳn giấy tờ có giá trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Thống kê thời gian tính từ ngày TCTD mua lại giấy tờ có giá đến 

ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá mà TCTD mua hẳn trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê lãi suất mua áp dụng trong giao dịch mua hẳn giấy tờ có 

giá tính theo năm trong kỳ báo cáo, không phải lãi suất phát hành. Lãi suất này do 
các TCTD tự thỏa thuận. 

Ghi chú: Các chỉ tiêu từ 1 đến 3: 
- Chỉ báo cáo các giao dịch trên thị trường thứ cấp giữa các TCTD. Không 

báo cáo các giao dịch trên thị trường sơ cấp giữa các TCTD, các giao dịch giữa 
TCTD với NHNN, Kho bạc Nhà nước. 

- Các chỉ tiêu được thống kê theo từng món phát sinh trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng giá trị giấy tờ có giá TCTD đang nắm giữ trong kỳ 

báo cáo theo mệnh giá. Trường hợp giấy tờ có giá không ghi mệnh giá thì thống kê 
theo giá trị đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá. 

7.1.3. Các chỉ tiêu 7A.3 “Bán nợ của các TCTD”: 
 TCTD báo cáo hoạt động bán nợ của TCTD, kể cả công ty con, công ty liên 

kết của TCTD có chức năng mua, bán nợ. 
 Đơn vị xx: số thứ tự của giao dịch bán nợ của TCTD, kể cả công ty con, 

công ty liên kết của TCTD có chức năng mua, bán nợ phát sinh trong kỳ báo cáo 
(ví dụ 01, 02, 03...). 

 Loại hình xx: là loại hình 01 nếu bên mua nợ là TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài; 02 nếu bên mua nợ là công ty con, công ty liên kết của TCTD có 
chức năng mua, bán nợ; 03 nếu bên mua nợ là tổ chức khác không phải TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con, công ty liên kết của TCTD có chức 
năng mua, bán nợ; 04 nếu bên mua nợ là cá nhân. 
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 Tổ chức xx: 01 nếu khoản nợ thuộc sở hữu của TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; 02 nếu khoản nợ thuộc sở hữu của công ty con, công ty liên kết của 
TCTD có chức năng mua, bán nợ. 

 Trạng thái xx: là trạng thái nợ được hạch toán 01 nếu là “nội bảng” hay 02 nếu 
là “ngoại bảng” theo quy định hiện hành của Thống đốc NHNN. 

 Nhóm nợ xx: là nhóm nợ 1, nhóm nợ 2, nhóm nợ 3, nhóm nợ 4, nhóm nợ 5 
tương ứng với mã là 01, 02, 03, 04, 05 được phân loại theo quy định hiện hành của 
Thống đốc NHNN. 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, các loại ngoại tệ quy đổi ra VND. Mã đồng 
tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 
Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê mã số thuế của đơn vị mua nợ ghi trong Quyết định 

thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong trường hợp có thay đổi 
thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tên của đơn vị mua nợ trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê số món nợ được bán theo hợp đồng mua, bán nợ. 
- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng giá trị nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) của các 

khoản nợ đến thời điểm mua, bán nợ phân loại theo loại tiền. 
- Chỉ tiêu 5: Thống kê tổng giá trị nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) của các 

khoản nợ đến thời điểm mua, bán nợ được hạch toán “nội bảng” và “ngoại bảng” 
theo quy định hiện hành của Thống đốc NHNN (chỉ áp dụng đối với TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài). 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê tổng giá trị nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) của các 
khoản nợ đến thời điểm mua, bán nợ phân loại theo nhóm nợ theo quy định hiện 
hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt 
động ngân hàng của TCTD (chỉ áp dụng đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài).  

- Chỉ tiêu 7: Thống kê tổng số tiền bên mua nợ phải trả cho bên bán nợ theo 
thỏa thuận mua, bán nợ. 

- Chỉ tiêu 8: Ghi giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm mua, bán nợ đối với nợ 
được bán trong kỳ báo cáo. 

7.1.4. Các chỉ tiêu 7A.4 “Mua nợ của các TCTD”: 
 TCTD báo cáo hoạt động mua nợ của TCTD, kể cả công ty con, công ty 

liên kết của TCTD có chức năng mua, bán nợ. 
 Đơn vị xx: số thứ tự của đơn vị phát sinh bán nợ trong kỳ báo cáo (ví dụ 01, 

02, 03…). 



 
 CÔNG BÁO/Số 79 + 80/Ngày 12-01-2014 43 
 

 Loại hình xx: là loại hình 01 nếu bên bán nợ là TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; 02 nếu bên bán nợ là công ty con, công ty liên kết của TCTD có chức 
năng mua, bán nợ; 03 nếu bên bán nợ là tổ chức khác không phải TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, công ty con, công ty liên kết của TCTD có chức năng mua, 
bán nợ; 04 nếu bên bán nợ là cá nhân. 

 Tổ chức xx: 01 nếu khoản nợ được mua bởi TCTD, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; 02 nếu khoản nợ được mua bởi công ty con, công ty liên kết của 
TCTD có chức năng mua, bán nợ. 

  Trạng thái xx: là trạng thái nợ được hạch toán 01 nếu là “nội bảng” hay 02 
nếu là “ngoại bảng” theo quy định hiện hành của Thống đốc NHNN. 

 Nhóm nợ xx: là nhóm nợ 1, nhóm nợ 2, nhóm nợ 3, nhóm nợ 4, nhóm nợ 5 
tương ứng với mã là 01, 02, 03, 04, 05 được phân loại theo quy định hiện hành của 
Thống đốc NHNN. 

  Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, các loại ngoại tệ quy đổi ra VND. Mã đồng 
tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 
Thông tư này. 

  Đơn vị tính: Triệu VND.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê mã số thuế của đơn vị bán nợ ghi trong Quyết định 

thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong trường hợp có thay đổi 
thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tên của đơn vị bán nợ trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê số món nợ được mua theo hợp đồng mua, bán nợ. 
- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng giá trị nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) của các 

khoản nợ đến thời điểm mua, bán nợ phân loại theo loại tiền. 
- Chỉ tiêu 5: Thống kê tổng giá trị nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) của các 

khoản nợ đến thời điểm mua, bán nợ được hạch toán “nội bảng” và “ngoại bảng” 
theo quy định hiện hành của Thống đốc NHNN (chỉ áp dụng đối với TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài). 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê tổng giá trị nợ gốc, nợ lãi (kể cả lãi quá hạn) của các 
khoản nợ đến thời điểm mua, bán nợ được bên bán phân loại theo nhóm nợ theo 
quy định hiện hành về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
trong hoạt động ngân hàng của TCTD (chỉ áp dụng đối với TCTD, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài). 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê số tiền bên mua nợ phải trả cho bên bán nợ theo thỏa 
thuận mua, bán nợ. 

- Chỉ tiêu 8: Thống kê số dư mua nợ từ bên bán nợ tại thời điểm cuối kỳ báo 
cáo. Số dư mua nợ được tính bằng giá trị Chỉ tiêu 6 trừ đi số tiền bên mua nợ thu 
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hồi được từ bên nợ, trường hợp số tiền thu hồi được từ bên nợ lớn hơn giá trị Chỉ 
tiêu 6 thì số dư mua nợ bằng 0. 

- Chỉ tiêu 9: Ghi giá trị tài sản đảm bảo tại thời điểm mua, bán nợ đối với nợ 
được mua trong kỳ báo cáo. 

7.2. Các chỉ tiêu 7B “Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và Sở 
giao dịch NHNN”: 

  TCTD xxx được hiểu là tên của TCTD ghi theo mã ngân hàng dùng trong 
hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng quy định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN 
ngày 05/6/2007.  

  Loại tiền tệ phải báo cáo:  
 Chỉ tiêu từ 1 đến 6: VND.  
 Chỉ tiêu từ 7 đến 14: USD, các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra USD. Mã 

đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ 
lục 5 Thông tư này.  

  Đơn vị tính: Triệu VND và Nghìn USD.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư tiền gửi bằng VND của từng TCTD tại Sở giao 

dịch NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tại cuối ngày báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước tại Sở 

giao dịch NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tại cuối ngày báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành 

phố hiện còn đang cho TCTD vay tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ 
tín dụng, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá, cho vay có 
đảm bảo bằng cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá tại cuối ngày báo cáo 
(không bao gồm cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng).  

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, 
thành phố hiện đang cho vay hỗ trợ đặc biệt đối với TCTD tại cuối ngày báo cáo.  

- Chỉ tiêu 5: Thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, 
thành phố hiện đang cho TCTD vay theo các mục tiêu chỉ định của Chính phủ tại 
cuối ngày báo cáo.  

- Chỉ tiêu 6: Thống kê số dư Sở Giao dịch NHNN đang cho từng TCTD vay 
qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng tại cuối ngày báo cáo. 

- Các chỉ tiêu từ 7 đến 14: Chỉ áp dụng đối với Sở giao dịch NHNN, NHNN 
chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 

+ Các chỉ tiêu từ 7 đến 12: Thống kê lượng ngoại tệ NHNN mua/bán với 
từng TCTD, của tổ chức quốc tế, Kho bạc Nhà nước theo từng mức tỷ giá phát 
sinh ngày. Trường hợp trong một ngày làm việc, NHNN mua/bán với một tổ chức 
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theo nhiều mức tỷ giá khác nhau, Sở giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh thành 
phố Hồ Chí Minh, NHNN chi nhánh Hà Nội thống kê lượng ngoại tệ mua/bán 
được theo từng mức tỷ giá đó. Báo cáo vào ngày ký hợp đồng mua/bán. 

+ Chỉ tiêu 13: Thống kê các món giao dịch ngoại tệ TCTD mua (bán) với nhau 
trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng theo từng món giao dịch (tên TCTD, khối 
lượng, tỷ giá và ngày phát sinh). Sở giao dịch NHNN, NHNN chi nhánh thành phố 
Hồ Chí Minh, NHNN chi nhánh Hà Nội báo cáo vào ngày ký hợp đồng. 

+ Chỉ tiêu 14: Thống kê số lượng lãi ngoại tệ ròng (lãi ngoại tệ thu được trừ đi 
lãi ngoại tệ phải trả) từ đầu tư dự trữ ngoại hối Nhà nước phát sinh trong ngày.  

7.3. Các chỉ tiêu 7C “Tiền gửi của các tổ chức không phải là TCTD hoạt 
động tại Việt Nam”: 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, 
vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và 
mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số dư tiền gửi của các tổ chức không phải TCTD 

trong nước tương ứng với từng kỳ hạn tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
Các tổ chức không phải là TCTD được quy định tại khoản 9 Phần 2 Phụ lục này. 

7.4. Các chỉ tiêu 7D “Tín dụng đối với các tổ chức không phải là TCTD 
hoạt động tại Việt Nam”: 

 Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, 
vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và 
mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư nợ tín dụng ngắn, trung và dài hạn đối với các tổ 

chức không phải TCTD tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Các tổ chức 
không phải là TCTD được quy định tại khoản 9 Phần 2 Phụ lục này. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư nợ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức không 
phải TCTD tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Các tổ chức không phải là 
TCTD được quy định tại khoản 9 Phần 2 Phụ lục này. 

7.5. Các chỉ tiêu 7E “Đầu tư vào giấy tờ có giá do các TCTD khác và các 
tổ chức không phải TCTD hoạt động tại Việt Nam phát hành”: 

 TCTD xxx: được hiểu là tên của TCTD ghi theo mã ngân hàng dùng trong 
hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng quy định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN 
ngày 05/6/2007.  

  Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy 
đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại 
Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 
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  Đơn vị tính: Triệu VND.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư nợ đầu tư vào giấy tờ có giá do TCTD xxx phát 

hành tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  
- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư nợ đầu tư vào giấy tờ có giá do các tổ chức không 

phải TCTD phát hành tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Các tổ chức 
không phải là TCTD được quy định tại khoản 9 Phần 2 Phụ lục này. 

8. Nhóm chỉ tiêu 8 “Giám sát, bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD” 
8.1. Các chỉ tiêu 8A “Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu”:  

  Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Các chỉ tiêu từ 1 đến 10 (Xác định tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ): Thống kê số dư 

tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Cách tính các chỉ tiêu này để xác 
định tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ được thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN 
về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD. 

- Các chỉ tiêu từ 11 đến 20 (Xác định tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất): Thống kê số 
dư tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Cách tính các chỉ tiêu này để 
xác định tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất được thực hiện theo quy định hiện hành của 
NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD. 

Chú ý: Quỹ tín dụng nhân dân không phải báo cáo các chỉ tiêu từ 11 đến 20. 
8.2. Các chỉ tiêu 8B “Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả”:  

  Loại tiền tệ phải báo cáo: VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy 
đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại 
Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 Thông tư này. 

  Đơn vị tính: Triệu VND.  
- Chỉ tiêu 1, 2; các chỉ tiêu từ 4 đến 13: Thống kê số dư tại cuối ngày làm việc 

cuối cùng của kỳ báo cáo. Cách tính các chỉ tiêu này để xác định tỷ lệ khả năng chi 
trả được thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an 
toàn trong hoạt động của TCTD.  

- Chỉ tiêu 3: Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo là chênh lệch dương 
giữa dòng tiền ra của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau và dòng tiền vào của 30 
ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau. 

8.3. Các chỉ tiêu 8C “Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ dư nợ cho vay so với 
tổng tiền gửi”:  

  Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê tổng dư nợ cho vay, tổng tiền gửi tại cuối ngày làm 

việc cuối cùng của kỳ báo cáo. Cách tính các chỉ tiêu này được thực hiện theo quy 
định hiện hành của NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD. 
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8.4. Các chỉ tiêu 8D “Các chỉ tiêu xác định tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn 
được sử dụng để cho vay trung và dài hạn”: 

  Các chỉ tiêu nhóm này được sử dụng khi xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn 
được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo quy định hiện hành của NHNN 
về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.  

  Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay 

trung hạn và dài hạn tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo, được xác 
định theo quy định hiện hành của NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 
động của TCTD.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư nguồn vốn trung hạn, dài hạn được sử dụng để 
cho vay trung hạn và dài hạn tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo, 
được xác định theo quy định hiện hành của NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của TCTD. Trong đó, các khoản đầu tư vào chứng khoán đầu tư 
giữ đến ngày đáo hạn có thời hạn còn lại trên 12 tháng. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng dư nợ cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ 
chức và dân cư tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

8.5. Các chỉ tiêu 8E “Tình hình mở L/C”:  
  L/C xx: là 01 nếu là thanh toán L/C trả ngay, là 02 nếu là thanh toán L/C 

trả chậm.  
  Tổ chức và cá nhân xx: là tổ chức và cá nhân được quy định tại Bảng 2 Phụ 

lục 5 Thông tư này. 
  Ngành kinh tế xxxx: là mã ngành kinh tế được quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 

Thông tư này. Phân loại theo ngành kinh tế mà mặt hàng nhập khẩu thanh toán 
theo L/C được sử dụng cho ngành này. 

 Khái niệm “Người không cư trú của Việt Nam” được xác định theo hướng dẫn 
phân tổ Người cư trú và Người không cư trú của Việt Nam quy định tại Phụ lục 8 
Thông tư này.  

 Loại tiền xx: VND, các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng 
tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 6, Bảng 7 Phụ lục 5 
Thông tư này. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê số tiền TCTD phát hành L/C cho từng loại hình 

khách hàng phát sinh trong kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3, 4: Thống kê số dư TCTD phát hành L/C cho từng loại hình khách 

hàng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 5, 6: Thống kê số tiền TCTD trả thay khách hàng để thanh toán L/C 
cho từng loại hình khách hàng phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 7, 8: Thống kê số dư TCTD trả thay khách hàng để thanh toán L/C 
cho từng loại hình khách hàng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số tiền TCTD phát hành L/C phân theo từng mã ngành 
kinh tế phát sinh trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 10: Thống kê số dư TCTD phát hành L/C phân theo từng mã ngành 
kinh tế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 11: Thống kê số tiền TCTD trả thay khách hàng để thanh toán L/C 
phân theo từng mã ngành kinh tế phát sinh trong kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 12: Thống kê số dư TCTD trả thay khách hàng để thanh toán L/C 
phân theo từng mã ngành kinh tế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 13: Thống kê số tiền khách hàng ký quỹ tại TCTD để bảo đảm cho 
các khoản L/C. 

- Chỉ tiêu 14: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm khác bảo đảm cho các khoản L/C. 
- Chỉ tiêu 15: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm của các khoản L/C mà TCTD đã 

trả thay khách hàng. 
8.6. Các chỉ tiêu 8G “Tín dụng cho các đối tượng được quy định theo Điều 127 

Luật Các tổ chức tín dụng”:  
  Đơn vị tính: Triệu VND. 

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê rõ Tên, Mã số thuế/Số chứng minh thư (Hộ chiếu) 
của khách hàng thứ xxxx là đối tượng được quy định theo Điều 127 Luật Các tổ 
chức tín dụng được TCTD cấp tín dụng.  

- Chỉ tiêu 3: Thống kê rõ mối quan hệ của khách hàng thứ xxxx là đối tượng 
được quy định theo Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng được TCTD cấp tín dụng.  

Ví dụ: Tổ chức kiểm toán, Kế toán trưởng… 
- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng số tiền mà khách hàng thứ xxxx là đối tượng được 

quy định theo Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng đang được TCTD cấp tín dụng 
tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

8.7. Các chỉ tiêu 8H “Xử lý tài sản bảo đảm”:  
  Đơn vị tính: Triệu VND. 

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê tên, Mã số thuế/Số chứng minh thư (Hộ chiếu) của 
khách hàng theo giấy Quyết định thành lập, theo giấy chứng minh thư nhân dân, 
trong trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất trong kỳ báo cáo. 
Khách hàng ở đây được hiểu là các pháp nhân, thể nhân.  
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- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư nợ gốc mà khách hàng còn nợ TCTD tại thời điểm 
bàn giao tài sản bảo đảm cho TCTD.  

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số lãi mà khách hàng còn nợ TCTD đến thời điểm bàn 
giao tài sản bảo đảm cho TCTD.  

- Chỉ tiêu 5: Thống kê tổng giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng giao cho TCTD 
được ghi trong biên bản nhận tài sản bảo đảm giữa khách hàng và TCTD phát sinh 
trong kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 6: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng 
đã được bán để thu nợ lũy kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 7: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng 
đang được ngân hàng quản lý chờ bán lũy kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 8: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm do TCTD nhận của khách hàng 
mà những tài sản này được dùng cho chính bản thân TCTD phục vụ hoạt động 
kinh doanh, lũy kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số tiền đã hạch toán giảm nợ gốc cho khách hàng từ 
việc xử lý tài sản bảo đảm lũy kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 10: Thống kê số tiền đã hạch toán thu lãi của khách hàng từ nguồn 
thu xử lý tài sản bảo đảm lũy kế đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

8.8. Các chỉ tiêu 8I “Dư nợ cấp tín dụng đối với 100 khách hàng lớn nhất”:  
  Thống kê số dư nợ cấp tín dụng chi tiết của 100 khách hàng là cá nhân, tổ 

chức có số dư nợ tín dụng lớn nhất của TCTD tại cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo.  

  Đơn vị tính: Triệu VND.  
8.9. Các chỉ tiêu 8K “Số dư tiền gửi của 100 khách hàng lớn nhất”:  

  Thống kê số dư tiền gửi chi tiết của 100 khách hàng là cá nhân, tổ chức có 
số dư tiền gửi lớn nhất của TCTD tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

  Đơn vị tính: Triệu VND.  
8.10. Các chỉ tiêu 8L: “Thanh khoản theo thời gian đến hạn (trừ Quỹ tín 

dụng nhân dân)”: 
  Hộ kinh doanh, cá nhân: mã 11 được quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông 

tư này. 
  Công ty nhà nước: mã 01 được quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này. 
  Công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân: mã 02, 03, 04, 05, 

06, 08 được quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư này. 
  Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: mã 09 được quy định tại Bảng 2 

Phụ lục 5 Thông tư này. 
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  Công ty con, công ty liên kết của TCTD: theo quy định tại Luật Các tổ chức 
tín dụng.  

  Những loại hình khác: mã 07, 10, 12, 13 được quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 
Thông tư này.  

  Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. 
8.10.1. Các chỉ tiêu 8L.1 “Tiền gửi không kỳ hạn”: 

  Thống kê số dư tiền gửi không kỳ hạn tại cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo. 

8.10.2. Các chỉ tiêu 8L.2 “Tiền gửi có thời gian đến hạn dưới 1 tháng 
(không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) dưới 1 tháng 
tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.10.3. Các chỉ tiêu 8L.3 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 1 tháng đến 
dưới 3 tháng (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 1 tháng 
đến dưới 3 tháng tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.10.4. Các chỉ tiêu 8L.4 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 3 tháng đến 
dưới 6 tháng (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 3 tháng 
đến dưới 6 tháng tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.10.5. Các chỉ tiêu 8L.5: Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 6 tháng đến 
dưới 12 tháng (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn) 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 6 tháng 
đến dưới 12 tháng tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.10.6. Các chỉ tiêu 8L.6 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 12 tháng trở lên 
(không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 12 tháng 
trở lên tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.10.7. Các chỉ tiêu 8L.7 “Các cam kết chưa giải ngân”: 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư các cam kết cho vay chưa giải ngân (các cam kết 

về cho vay, cho thuê tài chính đã ký kết với khách hàng nhưng chưa giải ngân) tại 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư các cam kết khác chưa giải ngân (không bao gồm 
các cam kết về cho vay, cho thuê tài chính đã ký kết với khách hàng nhưng chưa giải 
ngân đã thống kê tại Chỉ tiêu 1) tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư của thư tín dụng dự phòng chưa giải ngân tại cuối 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư của thư tín dụng khác chưa giải ngân (không bao 
gồm số dư của thư tín dụng dự phòng chưa giải ngân đã thống kê tại Chỉ tiêu 3) tại 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.11. Các chỉ tiêu 8M “Giới hạn cấp tín dụng”:  
  Đối với những cá nhân không có Mã số thuế có thể báo cáo theo số Chứng 

minh thư nhân dân (hoặc Hộ chiếu). 
  Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. 

8.11.1. Các chỉ tiêu 8M.1 “Đối với một khách hàng (Áp dụng cho Quỹ tín 
dụng nhân dân)”: 

  Thống kê đối với 20 khách hàng có số dư nợ cấp tín dụng lớn nhất của Quỹ 
tín dụng nhân dân. 

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê Tên; Mã số thuế/Chứng minh thư nhân dân (Hộ chiếu) 
của khách hàng thứ xxx đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng số dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng thứ xxx 
đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng giá trị tài sản đảm bảo cho khoản dư nợ cấp tín 
dụng đối với khách hàng thứ xxx đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của 
kỳ báo cáo.  

8.11.2. Các chỉ tiêu 8M.2 “Đối với một khách hàng và người có liên quan 
của Quỹ tín dụng nhân dân (Áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân)”: 

  Thống kê toàn bộ khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân mà người có liên 
quan của khách hàng đó cũng được cấp tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân. 

- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê Tên; Mã số thuế/Chứng minh thư nhân dân (Hộ chiếu) 
của khách hàng thứ xxx đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng số dư nợ cấp tín dụng đối với khách hàng thứ xxx 
đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 4, 5: Thống kê Tên; Mã số thuế/Chứng minh thư nhân dân (Hộ chiếu) 
của người có liên quan thứ yyy đối với khách hàng thứ xxx đến cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê tổng số dư nợ cấp tín dụng đối với người có liên quan 
thứ yyy đối với khách hàng thứ xxx đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo.  



 
52 CÔNG BÁO/Số 79 + 80/Ngày 12-01-2014 
  

8.11.3. Các chỉ tiêu 8M.3 “Mức dư nợ cấp tín dụng đối với một công ty con, 
hoặc một công ty liên kết của TCTD hoặc một doanh nghiệp mà TCTD nắm 
quyền kiểm soát (trừ Công ty cho thuê tài chính và Quỹ tín dụng nhân dân)”:  

Các chỉ tiêu 8M.3.1; 8M.3.2; 8M.3.3: 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê tên của đơn vị thứ xxxx mà TCTD cấp tín dụng đến 

cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Thống kê mã số thuế của đơn vị thứ xxxx mà TCTD cấp tín dụng 

đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng số tiền dư nợ cấp tín dụng đối với đơn vị thứ xxxx 

đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  
8.11.4. Các chỉ tiêu 8M.4 “Dư nợ cấp tín dụng chiếm 15% vốn tự có trở lên 

(trừ Quỹ tín dụng nhân dân)”:  
 Quan hệ tín dụng là quan hệ cho vay vốn của một TCTD đối với cá nhân và 

tổ chức khác dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá 
khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cho vay khác theo quy định 
hiện hành của NHNN. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. 
- Chỉ tiêu 1, 2: Thống kê tên và mã số thuế của từng khách hàng đang vay vốn 

ở ngân hàng có số dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo so với 
vốn tự có của ngân hàng từ 15% trở lên. Khách hàng ở đây được hiểu là pháp nhân 
hoặc thể nhân. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư nợ của khách hàng thứ xxxx có dư nợ so với vốn 
tự có của TCTD từ 15% trở lên. Số dư nợ của khách hàng được tính đến thời điểm 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm cho dư nợ vay của khách hàng 
thứ xxxx có dư nợ so với vốn tự có của TCTD từ 15% trở lên. Số giá trị tài sản bảo 
đảm của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

- Chỉ tiêu 5: Thống kê tổng số khách hàng đang vay vốn của TCTD không giới 
hạn trong phạm vi các khách hàng có dư nợ so với vốn tự có của TCTD từ 15% trở 
lên, các khách hàng này đang còn dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6, 7: Thống kê tên và mã số thuế của khách hàng thứ xxxx đang 
được TCTD cam kết bảo lãnh như: bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thanh toán, cam 
kết thanh toán L/C trả chậm, L/C trả ngay... (các cam kết bảo lãnh này đang được 
theo dõi ở các tài khoản ngoại bảng) có số dư so với vốn tự có của TCTD từ 15% 
trở lên. 



 
 CÔNG BÁO/Số 79 + 80/Ngày 12-01-2014 53 
 

- Chỉ tiêu 8: Thống kê số dư của khách hàng thứ xxxx có số dư cam kết bảo 
lãnh so với vốn tự có của TCTD từ 15% trở lên. Số dư cam kết bảo lãnh của khách 
hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê giá trị tài sản bảo đảm cho các cam kết bảo lãnh của 
khách hàng thứ xxxx có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của TCTD từ 15% trở lên. 
Số giá trị tài sản bảo đảm của khách hàng được tính đến thời điểm cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10: Thống kê tổng số khách hàng đang được TCTD cam kết bảo lãnh 
không giới hạn trong phạm vi các khách hàng có số dư bảo lãnh so với vốn tự có 
của TCTD từ 15% trở lên, các khách hàng này đang còn số dư đến cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.12. Các chỉ tiêu 8N “Thanh khoản theo thời gian đến hạn (áp dụng cho 
Quỹ tín dụng nhân dân)” 

  Thống kê số dư tiền gửi của khách hàng là cá nhân, khách hàng là tổ chức 
khác (pháp nhân). 

  Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. 
8.12.1. Các chỉ tiêu 8N.1 “Tiền gửi không kỳ hạn”: 

  Thống kê số dư tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo.  

8.12.2. Các chỉ tiêu 8N.2 “Tiền gửi có thời hạn đến hạn dưới 1 tháng 
(không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) dưới 1 tháng 
(không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn) tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo. 

8.12.3. Các chỉ tiêu 8N.3 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 1 tháng đến 
dưới 3 tháng (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 1 tháng 
đến dưới 3 tháng tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.12.4. Các chỉ tiêu 8N.4 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 3 tháng đến 
dưới 6 tháng (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 3 tháng 
đến dưới 6 tháng tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.12.5. Các chỉ tiêu 8N.5 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 6 tháng đến 
dưới 12 tháng (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 6 tháng 
đến dưới 12 tháng tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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8.12.6. Các chỉ tiêu 8N.6 “Tiền gửi có thời gian đến hạn từ 12 tháng trở lên 
(không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn)”: 

  Thống kê số dư tiền gửi có thời gian đến hạn (thời hạn còn lại) từ 12 tháng 
trở lên tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.13. Các chỉ tiêu 8O “Áp dụng cho ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài”:  

  Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND.  
- Chỉ tiêu 1: Thống kê số dư các khoản vay TCTD ở nước ngoài có kỳ hạn 

đến 12 tháng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  
- Chỉ tiêu 2: Thống kê số dư các khoản vay TCTD ở nước ngoài có kỳ hạn 

trên 12 tháng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của TCTD ở nước ngoài có kỳ 

hạn đến 12 tháng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của TCTD ở nước ngoài có kỳ 

hạn trên 12 tháng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 5: Thống kê số dư đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 6: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của TCTD ra nước ngoài có kỳ 

hạn đến 12 tháng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 7: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của TCTD ra nước ngoài có kỳ 

hạn trên 12 tháng đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 8: Thống kê số dư tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

Cách tính chỉ tiêu này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 57/2012/NĐ-CP 
ngày 20/7/2012 của Chính phủ. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số dư các khoản vay từ ngân hàng mẹ, chi nhánh ở nước 
ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn đến 12 tháng tại cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10: Thống kê số dư các khoản vay từ ngân hàng mẹ, chi nhánh ở 
nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn trên 12 tháng tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 11: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của ngân hàng mẹ, chi nhánh 
ở nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn đến 12 tháng tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 12: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của ngân hàng mẹ, chi nhánh 
ở nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn trên 12 tháng tại cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 13: Thống kê số dư các khoản tiền gửi ra nước ngoài tại ngân hàng 
mẹ, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn đến 12 tháng tại cuối 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 14: Thống kê số dư các khoản tiền gửi ra nước ngoài tại ngân hàng 
mẹ, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn trên 12 tháng tại cuối 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 15: Thống kê số dư các khoản cho vay ngân hàng mẹ, chi nhánh ở 
nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn đến 12 tháng tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 16: Thống kê số dư các khoản cho vay ngân hàng mẹ, chi nhánh ở 
nước ngoài của ngân hàng mẹ có kỳ hạn trên 12 tháng tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

8.14. Các chỉ tiêu 8P: “Áp dụng cho ngân hàng Hợp tác xã”:  
  Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND.  

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số thành viên đang vay vốn của ngân hàng Hợp tác 
xã tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng số thành viên tham gia ngân hàng Hợp tác xã tại 
cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tổng số thành viên xin ra khỏi ngân hàng Hợp tác xã và 
số thành viên bị khai trừ ra khỏi ngân hàng Hợp tác xã tính từ đầu năm đến ngày 
làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4, 5: Số dư nợ cho vay đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo 
cáo (Số dư nợ của tháng báo cáo trên bảng cân đối tài khoản kế toán). 

8.15. Các chỉ tiêu 8Q “Áp dụng cho Quỹ tín dụng nhân dân”:  
  Đơn vị tính: Triệu VND. 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tổng số thành viên đang vay vốn của Quỹ tín dụng nhân 
dân tính đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tổng dư nợ cho vay các thành viên tính đến cuối ngày 
làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 3: Thống kê dư nợ cho vay đối với hộ nghèo không phải là thành 
viên của Quỹ tín dụng nhân dân. Hộ nghèo được đánh giá theo tiêu chí của Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội, nằm trong danh sách hộ nghèo của Ủy ban nhân dân 
xã, phường.  

- Chỉ tiêu 4: Thống kê tổng vốn tự có của Quỹ tín dụng nhân dân tính đến cuối 
ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  

- Chỉ tiêu 5: Thống kê tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại Quỹ tín dụng 
nhân dân tính đến cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo.  
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8.16. Các chỉ tiêu 8R “Áp dụng cho TCTD có chi nhánh, công ty con ở 
nước ngoài”: 

 TCTD mẹ thực hiện báo cáo thay cho từng chi nhánh, công ty con ở nước 
ngoài (các chỉ tiêu không có số dư thì báo cáo là 0). 

 Các chỉ tiêu từ 8R.1 đến 8R.2 thống kê theo số dư tại cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. 

 Giao dịch vốn là các giao dịch bao gồm: gửi tiền; cấp tín dụng; đầu tư, đầu 
tư vào giấy tờ có giá do TCTD mẹ, công ty con ở nước ngoài phát hành; ủy thác; 
nhận ủy thác đầu tư; cho vay; góp vốn; đầu tư dài hạn; và các giao dịch vốn khác 
giữa TCTD mẹ và chi nhánh, công ty con ở nước ngoài của TCTD; không bao 
gồm tiền gửi thanh toán (trung gian thanh toán cho TCTD mẹ) và các giao dịch 
vãng lai. 

 Khách hàng lớn: là khách hàng có mức cấp tín dụng; hoặc góp vốn, đầu tư 
dài hạn; hoặc đầu tư chứng khoán (không bao gồm trái phiếu); hoặc đầu tư trái 
phiếu; hoặc đầu tư khác chiếm từ 5% trở lên vốn được cấp của chi nhánh hoặc vốn 
tự có của công ty con ở nước ngoài. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. Các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. 
8.16.1. Các chỉ tiêu 8R.1 “Giao dịch vốn giữa TCTD mẹ và từng chi nhánh, 

công ty con ở nước ngoài”: 
8.16.1.1. Các chỉ tiêu 8R.1.1 “Giao dịch vốn từ TCTD mẹ đến từng chi nhánh, 

công ty con ở nước ngoài”: 
- Chỉ tiêu 1: Thống kê tên của của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx 

ghi trong Quyết định thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong 
trường hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tên quốc gia, nơi đặt trụ sở chính của chi nhánh, công ty 
con ở nước ngoài thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê số dư các khoản tiền gửi của TCTD mẹ tại chi nhánh, 
công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng của TCTD mẹ đối với chi 
nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

- Chỉ tiêu 5: Thống kê số dư các khoản TCTD mẹ ủy thác cho vay cho chi 
nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê số dư các khoản TCTD mẹ ủy thác đầu tư cho chi 
nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ 
báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 7: Thống kê số dư các khoản đầu tư của TCTD mẹ vào chứng khoán 
nợ do công ty con ở nước ngoài thứ xxx phát hành tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 8: Thống kê số dư các khoản đầu tư của TCTD mẹ vào chứng khoán 
vốn do công ty con ở nước ngoài thứ xxx phát hành tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số dư các khoản TCTD mẹ góp vốn, đầu tư dài hạn vào 
công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10: Thống kê số dư các hoạt động giao dịch vốn khác của TCTD mẹ 
với chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng 
của kỳ báo cáo. 

8.16.1.2. Các chỉ tiêu 8R.1.2 “Giao dịch vốn từ từng chi nhánh, công ty con 
ở nước ngoài đến TCTD mẹ”:  

 Tương tự cách lập chỉ tiêu đối với các chỉ tiêu 8R.1.1 nhưng là các giao 
dịch vốn của từng chi nhánh, công ty con ở nước ngoài đến TCTD mẹ. 

8.16.2. Các chỉ tiêu 8R.2 “Tiền gửi, cấp tín dụng, đầu tư, góp vốn đối với 
khách hàng lớn của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài”: 

- Chỉ tiêu 1: Thống kê tên của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx ghi 
trong Quyết định thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trong trường 
hợp có thay đổi thì ghi theo sự thay đổi mới nhất. 

- Chỉ tiêu 2: Thống kê tên quốc gia, nơi đặt trụ sở chính của chi nhánh, công ty 
con ở nước ngoài thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 3: Thống kê tên khách hàng lớn thứ yyy của chi nhánh, công ty con 
ở nước ngoài thứ xxx. 

- Chỉ tiêu 4: Thống kê số dư các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng lớn 
thứ yyy của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc 
cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 5: Thống kê số dư các khoản nợ xấu cấp tín dụng đối với khách hàng 
lớn thứ yyy của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 6: Thống kê số dư các khoản góp vốn, đầu tư dài hạn đối với khách 
hàng lớn thứ yyy của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày 
làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 7: Thống kê số dư các khoản đầu tư chứng khoán (không bao gồm 
trái phiếu) đối với khách hàng lớn thứ yyy của chi nhánh, công ty con ở nước 
ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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- Chỉ tiêu 8: Thống kê số dư các khoản đầu tư trái phiếu đối với khách hàng 
lớn thứ yyy của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm 
việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 9: Thống kê số dư các khoản đầu tư khác đối với khách hàng lớn thứ 
yyy của chi nhánh, công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối 
cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 10: Thống kê số dư vốn được cấp của chi nhánh hoặc vốn tự có của 
công ty con ở nước ngoài thứ xxx tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

8.17. Các chỉ tiêu 8S: “Các chỉ tiêu đánh giá Stress Testing (trừ Quỹ tín 
dụng nhân dân)”: 

  Đơn vị tính: Triệu VND, Phần trăm (%). 
- Các chỉ tiêu từ 1 đến 7: Thống kê tài sản “Có” theo kỳ định giá lại lãi suất 

thực tế tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu Tổng tài sản 
theo kỳ định giá lại lãi suất thực tế trong phần “Rủi ro lãi suất” tại thuyết minh báo 
cáo tài chính theo quy định hiện hành. 

- Các chỉ tiêu từ 8 đến 14: Thống kê tổng nợ phải trả theo kỳ định giá lại lãi 
suất thực tế tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu Tổng nợ 
phải trả theo kỳ định giá lại lãi suất thực tế trong phần “Rủi ro lãi suất” tại thuyết 
minh báo cáo tài chính theo quy định hiện hành. 

- Các chỉ tiêu từ 15 đến 17: Thống kê Tài sản “Có” có tính thanh khoản cao 
theo kỳ đáo hạn thực tế tại thời điểm báo cáo. Tài sản “Có” có tính thanh khoản 
cao bao gồm: Tiền mặt, vàng tại quỹ; Tiền gửi thanh toán tại NHNN; Giấy tờ có 
giá đủ điều kiện chiết khấu với NHNN (chưa sử dụng cầm cố, thế chấp) theo quy 
định hiện hành, các tài sản tài chính khác (không bao gồm tiền gửi, cho vay các 
TCTD khác) có kỳ hạn còn lại dưới 03 tháng. 

- Chỉ tiêu 18: Thống kê tổng số tiền vượt hạn mức trả tiền bảo hiểm theo Luật 
Bảo hiểm tiền gửi.  

Ví dụ: TCTD có 1 khách hàng (thuộc đối tượng được bảo hiểm) gửi tiền, có tổng 
tiền gửi là 200 triệu VND. Theo quy định hiện hành, hạn mức trả tiền bảo hiểm tối 
đa là 50 triệu VND. Do đó TCTD sẽ báo cáo chỉ tiêu này là 150 triệu VND. 

8.18. Các chỉ tiêu 8T: “Áp dụng cho ngân hàng Hợp tác xã và Quỹ tín 
dụng nhân dân”: 

 Các chỉ tiêu thuộc nhóm này được thực hiện theo quy định hiện hành của 
NHNN về việc phân loại nợ, trích lập và và sử dụng dự phòng để xứ lý rủi ro tín 
dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD. 

 Đơn vị tính: Triệu VND. 
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8.18.1. Các chỉ tiêu 8T.1 “Phân loại nợ”:  
 Thống kê dư nợ đến cuối ngày làm việc cuối cùng của quý báo phân theo 

từng nhóm nợ theo quy định của NHNN. 
8.18.2. Các chỉ tiêu 8T.2 “Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro”: 
- Chỉ tiêu 1: Số tiền dự phòng chung phải trích theo quy định đến kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 2: Số dự phòng chung thực trích trong kỳ báo cáo. 
Ví dụ: Báo cáo là quý I/2013 thì số dự phòng chung thực trích là doanh số phát 

sinh trong thời gian từ 01/01/2013 đến 31/3/2013. 
- Chỉ tiêu 3: Số dự phòng chung đã sử dụng để xứ lý rủi ro trong kỳ báo cáo 

(doanh số phát sinh trong quý) 
- Chỉ tiêu 4: Số dư dự phòng chung còn lại đến cuối ngày làm việc cuối cùng 

của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 5: Số dự phòng chung phải trích bổ sung (Lấy giá trị dương (>0) của 

chỉ tiêu 1 trừ đi giá trị của chỉ tiêu 4. Nếu giá trị ≤ 0 thì ghi bằng 0). 
- Chỉ tiêu 6: Tổng số tiền dự phòng cụ thể phải trích (từ nhóm 2 đến nhóm 5) 

theo quy định đến kỳ báo cáo. 
- Các chỉ tiêu từ 7 đến 10: Số tiền dự phòng cụ thể phải trích cho từng nhóm 

nợ theo quy định đến kỳ báo cáo 
- Chỉ tiêu 11: Tổng số dự phòng cụ thể thực trích trong kỳ báo cáo. 
Ví dụ: Báo cáo là quý I/2013 thì số dự phòng cụ thể thực trích là doanh số phát 

sinh trong thời gian từ 01/01/2013 đến 31/3/2013. 
- Chỉ tiêu 12: Tổng số dự phòng cụ thể đã sử dụng để xứ lý rủi ro trong kỳ báo 

cáo (doanh số phát sinh trong quý). 
- Chỉ tiêu 13: Số dư dự phòng cụ thể còn lại đến cuối ngày làm việc cuối cùng 

của kỳ báo cáo. 
- Chỉ tiêu 14: Tổng số dự phòng cụ thể phải trích bổ sung (từ nhóm 2 đến 

nhóm 5) (Lấy giá trị dương (> 0) của chỉ tiêu 6 trừ đi giá trị của chỉ tiêu 13. Nếu 
giá trị ≤ 0 thì ghi bằng 0). 

- Chỉ tiêu 15: Số tiền thu hồi được của các khoản nợ bị tổn thất đã dùng dự 
phòng rủi ro để bù đắp trong quý báo cáo (doanh số phát sinh trong quý). 

- Chỉ tiêu 16: Thống kê số tiền nợ bị tổn thất đã hết thời hạn theo dõi trong kỳ 
báo cáo (doanh số phát sinh trong quý). 

Chú ý: Riêng đối với báo cáo quý IV, những chỉ tiêu yêu cầu Số dư (lấy số dư 
đến 30/11/…); đối với những chỉ tiêu yêu cầu Doanh số (lấy doanh số phát sinh 
của hai tháng là tháng 10 và tháng 11). 
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Phụ lục 4a 
CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO 

ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NHNN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-NHNN ngày 13/12/2013) 

 
DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO ÁP DỤNG 

CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
 

STT Ký hiệu Tên mẫu biểu Định kỳ 
báo cáo 

1 01-A/CSTT Báo cáo nghiệp vụ nhận ủy thác, ủy thác Tháng 

2 02-A/QLNH 
Báo cáo tình hình nộp vào tài khoản số ngoại 
tệ tiền mặt thu từ xuất khẩu sang Campuchia/ 
Trung quốc 

Quý 

3 03-A/QLNH Báo cáo tình hình xác nhận đăng ký vay, trả nợ 
nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp Tháng 

4 04-A/QLNH Báo cáo tình hình xác nhận đăng ký vay, trả nợ 
nước ngoài trung - dài hạn của doanh nghiệp Tháng 

5 05-A/QLNH Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện vay, trả nợ 
nước ngoài ngắn hạn của doanh nghiệp Quý 

6 06-A/QLNH Báo cáo chi tiết tình hình thực hiện vay, trả nợ 
nước ngoài trung - dài hạn của doanh nghiệp Quý 

7 07-A/QLNH Báo cáo tình hình xác nhận đăng ký tiến độ 
chuyển vốn ra nước ngoài Tháng 

8 08-A/QLNH Báo cáo tình hình thực hiện chuyển vốn đầu tư 
trực tiếp ra nước ngoài Quý 

9 09-A/TD Báo cáo tình hình tín dụng đối với lĩnh vực 
nông nghiệp nông thôn Tháng 

10 10-A/TT Báo cáo tình hình sự cố của hệ thống thanh 
toán điện tử liên ngân hàng Tuần 
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Biểu số 01-A/CSTT 
Đơn vị báo cáo:.....  

BÁO CÁO NGHIỆP VỤ NHẬN ỦY THÁC, ỦY THÁC 
(Tháng...... năm.....) 

Đơn vị: Tỷ VND, Phần trăm 

Chỉ tiêu 
Số dư 

(tỷ 
đồng) 

% tăng/ 
giảm so 

với tháng 
trước 

% tăng/ 
giảm so 
với năm 

trước 
1. Dư nợ cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác    
1.1. Cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài khác ở trong nước    

1.1.1. Dư nợ cho vay phân theo thời hạn    
- Ngắn hạn    
- Trung và dài hạn    
1.1.2. Dư nợ cho vay phân theo loại tiền     
- Bằng đồng Việt Nam    
- Bằng ngoại tệ     
1.2. Cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ tổ chức khác ở trong nước    
1.2.1. Dư nợ cho vay phân theo thời hạn    
- Ngắn hạn    
- Trung và dài hạn    
1.2.2. Dư nợ cho vay phân theo loại tiền     
- Bằng đồng Việt Nam    
- Bằng ngoại tệ (quy đổi ra đồng Việt Nam)    
1.3. Cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ tổ chức ở nước ngoài    
- Ngắn hạn    
- Trung và dài hạn    
2. Dư nợ ủy thác cho TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
khác để cho vay    

2.1. Dư nợ ủy thác cho vay phân theo thời hạn    
- Ngắn hạn    
- Trung và dài hạn    
2.2. Dư nợ ủy thác cho vay phân theo loại tiền     
- Bằng đồng Việt Nam    
- Bằng ngoại tệ (quy đổi ra đồng Việt Nam)    
3. Số dư các hoạt động nhận ủy thác và/hoặc ủy thác khác (không 
phải nhận ủy thác, ủy thác để cho vay) được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản 

   

   ........., ngày....... tháng..... năm...... 
 Lập biểu  Kiểm soát  Thủ trưởng đơn vị 
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1. Đối tượng áp dụng: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. 

2. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo 
cáo, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu của Quỹ TDND trên địa bàn gửi 
NHNN thông qua Cục Công nghệ tin học. 

3. Hình thức báo cáo: Báo cáo điện tử. 

4. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo:  

- Chỉ tiêu (1) = (1.1) + (1.2) + (1.3). 

- Chỉ tiêu (1.1) = (1.1.1) = (1.1.2). 

- Chỉ tiêu (1.2) = (1.2.1) = (1.2.2). 

- Chỉ tiêu (2) = (2.1) = (2.2). 

Ghi chú: Mẫu biểu này thay thế mẫu biểu báo cáo quy định tại Thông tư số 
04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của TCTD, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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 d
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a c
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 c
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 c
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 c
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 c
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 c
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ớc
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 c
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, c
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 d
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 d
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(1
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 c
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củ
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 c
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 d
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c 
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ng
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H
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: C
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 d
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1.
 Đ
ối

 tư
ợn

g 
áp

 d
ụn

g:
 N

H
N

N
 c

hi
 n

há
nh

 tỉ
nh

, t
hà

nh
 p

hố
 tổ

ng
 h
ợp

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 x

ác
 n

hậ
n 
đă

ng
 k

ý 
kh

oả
n 

va
y 

nư
ớc

 n
go

ài
 c
ủa

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
trê

n 
đị

a 
bà

n 
(b

ao
 g
ồm

 k
ho
ản

 tự
 v

ay
 tự

 tr
ả 

m
ới

 v
à 

kh
oả

n 
va

y 
ng
ắn

 h
ạn

 g
ia

 h
ạn

 th
àn

h 
tru

ng
, d

ài
 h
ạn

). 
2.

 T
hờ

i h
ạn

 g
ửi

 b
áo

 c
áo

: C
hậ

m
 n

hấ
t n

gà
y 

12
 c
ủa

 th
án

g 
tiế

p 
th

eo
 n

ga
y 

sa
u 

th
án

g 
bá

o 
cá

o.
 

3.
 H

ìn
h 

th
ức

 b
áo

 c
áo

: B
áo

 c
áo

 đ
iệ

n 
tử

. 
4.

 Đ
ơn

 v
ị n

hậ
n 

bá
o 

cá
o:

 V
ụ 

Q
uả

n 
lý

 n
go
ại

 h
ối

. 
5.

 H
ướ

ng
 d
ẫn

 lậ
p 

bá
o 

cá
o:

 
(1

) T
ên

 D
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
va

y:
 G

hi
 c

hí
nh

 x
ác

 tê
n 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 th
ực

 h
iệ

n 
kh

oả
n 

va
y 

nư
ớc

 n
go

ài
. 

(2
) M

ã 
số

 th
uế

: G
hi

 đ
ún

g 
và

 đ
ủ 

m
ã 

số
 th

uế
 c
ủa

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
va

y.
 

(3
) L

oạ
i h

ìn
h 

do
an

h 
ng

hi
ệp

:  
- Đ

ối
 v
ới

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
kh

ôn
g 

ph
ải

 là
 T

CT
D

, c
hi

 n
há

nh
 n

gâ
n 

hà
ng

 n
ướ

c 
ng

oà
i g

hi
 m

ã 
nh
ư 

sa
u:

 S
O

E:
 D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

nh
à 

nư
ớc

 (d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
có

 v
ốn

 
N

hà
 n
ướ

c 
ch

iế
m

 tr
ên

 5
0%

 v
ốn

 c
hủ

 s
ở 

hữ
u)

; F
D

I: 
D

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

có
 v
ốn

 đ
ầu

 tư
 tr
ực

 ti
ếp

 n
ướ

c 
ng

oà
i; 

K
H

A
: b

ao
 g
ồm

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
kh

ôn
g 

th
uộ

c 
2 

lo
ại

 
hì

nh
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

trê
n;

  
- Đ

ối
 v
ới

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
là

 T
CT

D
, c

hi
 n

há
nh

 n
gâ

n 
hà

ng
 n
ướ

c 
ng

oà
i g

hi
 m

ã 
nh
ư 

sa
u:

 S
O

B
: N

gâ
n 

hà
ng

 th
ươ

ng
 m
ại

 c
ó 

vố
n 

nh
à 

nư
ớc

; B
A

K
: T

ổ 
ch
ức

 
Tí

n 
dụ

ng
 k

há
c.

 
(4

) 
Đ
ồn

g 
tiề

n 
va

y 
(n

gu
yê

n 
tệ

): 
Đ
ồn

g 
tiề

n 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 s
ử 

dụ
ng

 đ
ể 

rú
t v
ốn

, t
rả

 n
ợ 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 k
ho
ản

 v
ay

. T
hố

ng
 k

ê 
th

eo
 đ
ồn

g 
tiề

n 
va

y 
th
ực

 tế
 

(đ
ồn

g 
tiề

n 
nh
ận

 n
ợ)

 th
eo

 H
ợp

 đ
ồn

g 
va

y 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi
ệp

. 
(5

) K
im

 n
gạ

ch
 v

ay
: G

iá
 tr
ị b
ằn

g 
tiề

n 
củ

a 
kh

oả
n 

va
y 
đư
ợc

 tí
nh

 th
eo

 n
gu

yê
n 

tệ
. 

(6
) H

ìn
h 

th
ức

 v
ay

: K
ê 

kh
ai

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 c

ác
 k

ý 
hi
ệu

: T
: V

ay
 b
ằn

g 
tiề

n;
 H

: v
ay

 b
ằn

g 
hà

ng
 h

óa
 (N

hậ
p 

hà
ng

 h
óa

, t
hu

ê 
tà

i c
hí

nh
 d
ịc

h 
vụ

 tr
ả 

ch
ậm

,..
...

…
); 

B
: p

há
t h

àn
h 

trá
i p

hi
ếu

; L
: T

hu
ê 

tà
i c

hí
nh

. 
(7

) T
hờ

i h
ạn

 v
ay

: G
hi

 th
ời

 h
ạn

 k
ho
ản

 v
ay

 th
eo

 th
án

g 
trê

n 
cơ

 sở
 th
ỏa

 th
uậ

n 
tạ

i H
ợp

 đ
ồn

g 
va

y 
đư
ợc

 x
ác

 n
hậ

n 
đă

ng
 k

ý 
tạ

i c
ôn

g 
vă

n 
củ

a 
N

H
N

N
. 

(8
) 

B
ảo

 lã
nh

: G
hi

 tắ
t đ
ối

 tư
ợn

g 
bả

o 
lã

nh
 c

ho
 k

ho
ản

 v
ay

 th
eo

 k
ý 

hi
ệu

 s
au

: R
: B

ảo
 lã

nh
 b
ởi

 N
gư
ời

 c
ư 

trú
 c
ủa

 V
iệ

t N
am

; N
R

: B
ảo

 lã
nh

 b
ởi

 N
gư
ời

 
kh

ôn
g 

cư
 tr

ú 
củ

a 
V

iệ
t N

am
; N

: K
ho
ản

 v
ay

 k
hô

ng
 c

ó 
bả

o 
lã

nh
. K

há
i n

iệ
m

 v
ề 

N
gư
ời

 c
ư 

trú
 v

à 
N

gư
ời

 k
hô

ng
 c
ư 

trú
 c
ủa

 V
iệ

t N
am

 đ
ượ

c 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
cụ

 th
ể 

tạ
i 

Ph
ụ 

lụ
c 

8 
Th

ôn
g 

tư
 n

ày
. 

 (9
) T

ên
 B

ên
 c

ho
 v

ay
: G

hi
 tê

n 
cơ

 q
ua

n/
tổ

 c
hứ

c/
do

an
h 

ng
hi
ệp

 c
un

g 
cấ

p 
ng

uồ
n 

vố
n 

va
y.

 
(1

0)
 L

oạ
i h

ìn
h 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 c
ủa

 B
ên

 c
ho

 v
ay

: I
N

: B
ên

 c
ho

 v
ay

 là
 c

ôn
g 

ty
 m
ẹ,

 c
ôn

g 
ty

 th
àn

h 
vi

ên
 th

uộ
c 

cô
ng

 ty
 m
ẹ 

(in
te

r-c
om

pa
ny

 le
nd

in
g)

, C
I: 

TC
TD

, t
ổ 

ch
ức

 tà
i c

hí
nh

 q
uố

c 
tế

; K
H

: C
ác

 đ
ối

 tư
ợn

g 
kh

ác
 k

hô
ng

 th
uộ

c 
2 
đố

i t
ượ

ng
 n

êu
 tr

ên
 (l

oạ
i h

ìn
h 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 b
ên

 c
ho

 v
ay

 c
ủa

 k
ho
ản

 p
há

t h
àn

h 
trá

i 
ph

iế
u)

. Đ
ối

 v
ới

 k
ho
ản

 v
ay

 h
ợp

 v
ốn

, g
hi

 th
eo

 B
ên

 c
ho

 v
ay

 c
hi
ếm

 đ
a 

số
. 

(1
1)

 Q
uố

c 
gi

a 
ch
ủ 

nợ
: G

hi
 tê

n 
qu
ốc

 g
ia

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

/tổ
 c

hứ
c/

do
an

h 
ng

hi
ệp

 c
un

g 
cấ

p 
ng

uồ
n 

vố
n 

va
y 

th
eo

 m
ã 

qu
ốc

 g
ia

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i B
ản

g 
9,

 P
hụ

 lụ
c 

5 
Th

ôn
g 

tư
 n

ày
. 

(1
2)

 T
hờ

i g
ia

n 
rú

t v
ốn

: G
hi

 th
ời

 g
ia

n 
rú

t v
ốn

 th
eo

 k
ế 

ho
ạc

h:
 (t

há
ng

/n
ăm

) h
oặ

c 
từ

 (t
há

ng
/n
ăm

) đ
ến

 (t
há

ng
/n
ăm

). 
 

(1
3)

 K
ỳ 

rú
t v
ốn

: S
ố 

lầ
n 

rú
t v
ốn

 li
ên

 q
ua

n 
đế

n 
kh

oả
n 

va
y 

(1
 lầ

n,
 n

hi
ều

 lầ
n)

, h
oặ

c 
đị

nh
 k
ỳ 

th
án

g/
qu

ý/
6 

th
án

g/
nă

m
. 

(1
4)

 T
hờ

i g
ia

n 
trả

 n
ợ:

 G
hi

 th
ời

 g
ia

n 
trả

 n
ợ 

gố
c 

th
eo

 k
ế 

ho
ạc

h:
 (t

há
ng

/n
ăm

) h
oặ

c 
từ

 (t
há

ng
/n
ăm

) đ
ến

 (t
há

ng
/n
ăm

). 
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(1
5)

 K
ỳ 

trả
 n
ợ:

 S
ố 

lầ
n 

trả
 n
ợ 

gố
c 

liê
n 

qu
an

 đ
ến

 k
ho
ản

 v
ay

 1
 lầ

n,
 n

hi
ều

 lầ
n,

 h
oặ

c 
đị

nh
 k
ỳ 

th
án

g/
qu

ý/
6 

th
án

g/
nă

m
. 

(1
6)

 L
ãi

 su
ất

 c
ố 
đị

nh
: Á

p 
dụ

ng
 đ
ối

 v
ới

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 k
ho
ản

 v
ay

 c
ó 

lã
i s

uấ
t, 

gh
i m

ức
 lã

i s
uấ

t c
ố 
đị

nh
 c
ủa

 k
ho
ản

 v
ay

 tr
ên

 c
ơ 

sở
 th
ỏa

 th
uậ

n 
tạ

i H
ợp

 đ
ồn

g 
va

y 
đư
ợc

 x
ác

 n
hậ

n 
đă

ng
 k

ý 
tạ

i c
ôn

g 
vă

n 
củ

a 
N

H
N

N
 (%

/n
ăm

). 
(1

7)
 L

ãi
 su

ấ t
 c
ơ 

bả
n:

 Á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 k
ho
ản

 v
ay

 c
ó 

lã
i s

uấ
t t

hả
 n
ổi

, g
hi

 tắ
t c

ác
h 

tín
h 

lã
i s

uấ
t t

hả
 n
ổi

, v
í d
ụ:

 L
6m

: L
ib

or
 6

 th
án

g 
vớ

i đ
ồn

g 
tiề

n 
va

y.
 

(1
8)

 L
ãi

 lề
: G

hi
 m
ức

 lã
i l
ề 

trê
n 

cơ
 sở

 th
ỏa

 th
uậ

n 
tạ

i H
ợp

 đ
ồn

g 
va

y,
 đ
ượ

c 
xá

c 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 tạ
i c

ôn
g 

vă
n 

củ
a 

N
H

N
N

. 
(1

9)
 K
ỳ 

trả
 n
ợ:

 G
hi

 tó
m

 tắ
t k
ế 

ho
ạc

h 
trả

 n
ợ 

(lã
i) 

củ
a 

kh
oả

n 
va

y 
ho
ặc

 đ
ịn

h 
kỳ

 th
án

g/
qu

ý/
6 

th
án

g/
nă

m
. 

(2
0)

 T
ên

 n
gâ

n 
hà

ng
: G

hi
 tê

n 
củ

a 
TC

TD
 là

m
 d
ịc

h 
vụ

 c
hu

yể
n 

tiề
n 

rú
t v
ốn

, t
rả

 n
ợ 

ch
o 

kh
oả

n 
va

y,
 đ
ượ

c 
xá

c 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 tạ
i c

ôn
g 

vă
n 

củ
a 

N
H

N
N

 th
eo

 
đơ

n 
đă

ng
 k

ý 
kh

oả
n 

va
y 

củ
a 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 (k
hô

ng
 b

ao
 g
ồm

 tê
n 

ch
i n

há
nh

) t
he

o 
m

ã 
ng

ân
 h

àn
g 

dù
ng

 tr
on

g 
ho
ạt

 đ
ộn

g,
 n

gh
iệ

p 
vụ

 n
gâ

n 
hà

ng
 q

uy
 đ
ịn

h 
tạ

i 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 2
3/

20
07

/Q
Đ

-N
H

N
N

 n
gà

y 
05

/6
/2

00
7.

  
(2

1)
 C

hi
 n

há
nh

: G
hi

 tê
n 

ch
i n

há
nh

 c
ủa

 n
gâ

n 
hà

ng
 th
ực

 h
iệ

n 
kh

oả
n 

va
y.

 
(2

2)
 S
ố 

C
V

 X
N
Đ

K
: G

hi
 số

 c
ôn

g 
vă

n 
củ

a 
N

H
N

N
 tạ

i v
ăn

 b
ản

 x
ác

 n
hậ

n 
đă

ng
 k

ý 
kh

oả
n 

va
y 

nư
ớ c

 n
go

ài
 g
ửi

 d
oa

nh
 n
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